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Thank you for purchasing our product.

 
 
Please use the product correctly, based on 
a thorough reading of the operation manual. 
 
● Please be sure to read “IMPORTANT SAFETY 

INSTRUCTIONS” prior to use.
● Please store the operation manual in a location 

where it is always accessible for consultation.

Đảm bảo đọc "HƯỚNG DẪN QUAN TRỌNG 
VỀ AN TOÀN" trước khi sử dụng.

●

● Vui lòng giữ sách hướng dẫn sử dụng ở nơi 
luôn dễ lấy để tham khảo.

Cảm ơn Quý khách đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi.

Vui lòng sử dụng sản phẩm đúng quy cách bằng 
việc đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng này.
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HƯỚNG DẪN QUAN TRỌNG VỀ AN TOÀN

HƯỚNG DẪN QUAN TRỌNG VỀ AN TOÀN: ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN NÀY VÀ LƯU GIỮ LẠI ĐỂ THAM KHẢO TRONG TƯƠNG LAI

1. Lò vi sóng này chỉ được thiết kế để sử dụng trên bề mặt kệ bếp. Nó không được thiết kế để
 lắp đặt âm tường hoặc âm tủ. Không đặt lò vi sóng vào trong tủ. Xem trang 4 về lắp đặt.
2. Đảm bảo khoảng không gian tối thiểu trên lò vi sóng là 10 cm.
3. Những người (bao gồm trẻ em) gặp hạn chế về năng lực thể chất, cảm giác hoặc thần kinh hoặc 
 thiếu kinh nghiệm và kiến thức không được sử dụng thiết bị này trừ khi họ được giám sát hoặc 
 hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị bởi một người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
4. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo chúng không đùa nghịch với thiết bị.
5. CẢNH BÁO: Chỉ cho phép trẻ em sử dụng lò vi sóng mà không có sự giám sát khi đã hướng dẫn
 đầy đủ để trẻ em có thể sử dụng lò vi sóng một cách an toàn và hiểu rõ mối nguy hiểm của
 việc sử dụng không đúng quy cách.
6. CẢNH BÁO: Nếu cửa hoặc đệm cửa của lò vi sóng bị hỏng, không được vận hành lò vi sóng 
 cho đến khi hư hỏng đã được sửa chữa bởi một nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng có chuyên môn 
 được đào tạo bởi SHARP.
7. CẢNH BÁO: Tuyệt đối không tự điều chỉnh, sửa chữa hoặc chỉnh sửa lò vi sóng. Việc một 
 người không phải là nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng có chuyên môn được đào tạo bởi SHARP 
 thực hiện bất cứ thao tác bảo dưỡng hoặc sửa chữa nào liên quan đến việc tháo nắp bảo vệ 
 chống tiếp xúc với năng lượng vi sóng là rất nguy hiểm.
8. Nếu dây nguồn của thiết bị này hỏng, nó phải được thay thế bởi một nhân viên kỹ thuật bảo 
 dưỡng có chuyên môn được đào tạo bởi SHARP để tránh gây ra nguy hiểm.
9. CẢNH BÁO: Thức ăn dạng lỏng và các thực phẩm khác không được hâm nóng trong hộp 
 đựng kín do chúng có khả năng gây nổ.
10. CẢNH BÁO: Việc hâm nóng đồ uống bằng vi sóng có thể dẫn đến việc chất lỏng trào ra ngoài 
 khi sôi, do đó, phải cẩn thận khi cầm hộp đựng.
11. Không nên hâm nóng trứng chưa bóc vỏ và nguyên cả quả trứng đã luộc chín kỹ trong lò vi 
 sóng do chúng có thể gây nổ, kể cả sau khi đã đun nóng xong bằng vi sóng. Để nấu hoặc 
 hâm nóng lại trứng chưa được khuấy hoặc trộn, đục lỗ trên lòng đỏ và lòng trắng trứng, nếu 
 không, trứng có thể gây nổ. Bóc vỏ và cắt quả trứng đã luộc chín kỹ thành miếng mỏng trước 
 khi hâm nóng chúng trong lò vi sóng.
12. Cần kiểm tra dụng cụ nấu ăn để đảm bảo chúng phù hợp để sử dụng trong lò vi sóng. Xem 
 trang 8. Chỉ sử dụng hộp đựng và dụng cụ nấu ăn an toàn với lò vi sóng.
13. CẢNH BÁO: Chất lỏng trong bình sữa và hộp đựng thức ăn cho trẻ em phải được khuấy 
 hoặc lắc đều và kiểm tra nhiệt độ trước khi sử dụng để tránh gây bỏng.
14. Khi hâm nóng thực phẩm trong hộp đựng bằng nhựa hoặc giấy, luôn chú ý đến lò vi sóng do 
 khả năng đánh lửa của chúng.
15. Nếu quan sát thấy có khói, tắt hoặc rút phích cắm của thiết bị và đóng cửa lò để dập tắt lửa.
16. Cần làm sạch lò vi sóng thường xuyên và loại bỏ tất cả cặn thực phẩm bám dính.
17. Việc không giữ vệ sinh lò vi sóng có thể dẫn đến việc giảm chất lượng của bề mặt, có thể gây 
 ảnh hưởng xấu đến tuổi thọ của thiết bị và có thể gây ra tình huống nguy hiểm.
18. Không sử dụng chất tẩy rửa có tính ăn mòn cao hoặc dao cạo sắc bằng kim loại để làm sạch 
 kính trên cửa lò vi sóng do chúng có thể làm xước bề mặt, có thể dẫn đến vỡ kính.
19. Không sử dụng chất tẩy rửa bằng hơi nước.
20. Xem hướng dẫn làm sạch đệm cửa, khoang lò và các bộ phận xung quanh ở trang 18.
21. Không được làm sạch thiết bị bằng vòi phun nước.
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Các cảnh báo khác
1. Để giảm thiểu nguy cơ xảy ra hỏa hoạn trong khoang lò:
 a. Không đun quá kỹ thực phẩm.
 b. Tháo dây buộc xoắn khỏi túi giấy hoặc nhựa trước khi đặt túi vào lò.
 c. Không hâm nóng dầu hoặc mỡ để rán. Không thể kiểm soát được nhiệt độ của dầu.
 d. Không chứa thực phẩm hoặc bất cứ đồ dùng nào khác trong lò.

2. Để giảm nguy cơ xảy ra nổ hoặc chất lỏng trào ra ngoài khi sôi nếu cầm hộp đựng. Lò vi sóng của bạn có 
 thể đun nóng thực phẩm và đồ uống rất nhanh bằng vi sóng, do đó, bạn phải lựa chọn thời gian đun nấu 
 và mức công suất phù hợp với loại và số lượng thực phẩm cần đun nóng. Nếu bạn không hiểu rõ về thời 
 gian đun nấu và mức công suất cần thiết, hãy bắt đầu bằng thời gian đun nấu và mức công suất thấp 
 cho đến khi thực phẩm được làm nóng đều và toàn bộ.

 Thêm vào đó:
 a. Không đặt hộp đựng kín vào lò. Bình sữa có nắp vặn hoặc núm vú được coi là hộp đựng kín.
 b. Không sử dụng lò quá lâu.
 c. Khi đun sôi thức ăn dạng lỏng trong lò, sử dụng hộp đựng có miệng rộng.
 d. Để yên trong ít nhất 20 giây sau khi đun nấu xong để tránh chất lỏng trào ra ngoài khi sôi.
 e. Khuấy thức ăn dạng lỏng trước và trong khi nấu. Đặc biệt cẩn thận khi cầm hộp đựng hoặc đặt thìa
  hoặc dụng cụ nấu ăn khác vào hộp đựng.

3. Lò vi sóng này chỉ dành cho việc chuẩn bị đồ ăn và chỉ được sử dụng để hâm nóng, nấu và rã đông đồ 
 ăn và đồ uống.

 Nó không phù hợp để sử dụng trong phòng thí nghiệm hoặc đun nóng thiết bị trị liệu, ví dụ, Túi chườm.

4. Tuyệt đối không vận hành lò khi đang có bất cứ đồ vật nào bị mắc hoặc kẹt giữa cửa và lò.

5. Cẩn thận khi lấy đồ ra khỏi lò để dụng cụ nấu ăn, quần áo hoặc phụ kiện của bạn không chạm vào chốt cửa.

6. Tuyệt đối không chọc một đồ vật, đặc biệt là đồ vật bằng kim loại, qua vỉ nướng hoặc giữa cửa và lò khi 
 lò đang vận hành.

7. Tuyệt đối không thay thế hoặc làm hỏng tác dụng chốt cửa.

8. Luôn sử dụng găng tay dành cho lò vi sóng để ngăn bị bỏng khi cầm dụng cụ nấu ăn tiếp xúc với thực 
 phẩm nóng. Lượng nhiệt khá lớn có thể truyền qua dụng cụ nấu ăn, gây bỏng da.

9. Nếu đèn lò bị hỏng, vui lòng tham khảo ý kiến của đại lý hoặc nhân viên kỹ thuật có chuyên môn được 
 đào tạo bởi SHARP.

10. Tránh bị bỏng hơi nước bằng cách để mặt và tay tránh xa hơi nước. Nâng từ từ mép xa nhất của vung 
 đậy món ăn, bao gồm màng bọc nhựa dùng trong lò vi sóng v.v... và mở cẩn thận túi đựng bắp rang bơ 
 và các túi đựng thức ăn khác trong lò tránh xa mặt.

11. Đảm bảo dây nguồn không bị hỏng và không nằm dưới gầm lò hay ở trên các bề mặt nóng hoặc các mép 
 sắc nhọn.

12. Không để bất kỳ vật gì lên vỏ ngoài của lò vi sóng.

13. Đảm bảo không để dụng cụ nấu ăn chạm vào các vách ngăn bên trong khi nấu.

14. Không để tay hoặc đồ vật vào các lỗ (lỗ thoát hơi hoặc lỗ thông khí) do điều này có thể làm hỏng lò và 
 gây điện giật hoặc nguy hiểm.

15. Không để tay ướt chạm vào phích cắm điện. Cắm phích cắm của lò vi sóng vào ổ cắm điện trên tường 
 một cách an toàn. Khi rút phích cắm ra khỏi ổ cắm, luôn kẹp chặt phích cắm, tuyệt đối không kéo dây 
 nguồn do việc này có thể làm hỏng dây nguồn và đầu nối bên trong phích cắm.

16. Không được cố ý làm rơi nước vào cửa hoặc bảng điều khiển.

17. Nếu lò bị rơi xuống hoặc rơi xuống sàn, không sử dụng lò. Rút phích cắm và liên hệ TRUNG TÂM BẢO 
 DƯỠNG ĐƯỢC SHARP PHÊ DUYỆT.
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- Lưu ý Đặc biệt -

NÊN KHÔNG NÊN
Trứng, hoa quả, 
hạt, hạt mầm, rau 
củ, xúc xích và sò

Bắp rang bơ

Thức ăn cho trẻ

Thức ăn chung

Thức ăn dạng lỏng 
(Đồ uống)

Thức ăn đóng hộp

Bánh nhân xúc xích, 
Bánh nướng, Bánh 
Giáng sinh

Thịt

Dụng cụ nấu ăn

* Chọc thủng lòng đỏ, lòng trắng trứng và sò 
 trước khi nấu để ngăn xảy ra “nổ”.
* Gọt vỏ khoai tây, táo, bí, hot dog, xúc xích và 
 sò để hơi nước thoát ra.

* Sử dụng bắp rang bơ đóng gói đặc biệt để sử 
 dụng với lò vi sóng.
* Lắng nghe trong lúc rang để xem lúc nào bắp 
 nổ chậm lại còn 1-2 giây.

* Cho thức ăn của trẻ vào đĩa nhỏ và hâm nóng 
 cẩn thận, khuấy thường xuyên. Kiểm tra nhiệt 
 độ phù hợp để tránh bị bỏng.
* Tháo nắp vặn và núm vú ra trước khi hâm
 nóng bình sữa. Sau khi hâm nóng, lắc đều. 
 Kiểm tra nhiệt độ phù hợp.

* Thực phẩm dạng nhồi cần được cắt sau khi 
 hâm nóng để thoát hơi nước và tránh bị bỏng.
* Sử dụng bát sâu khi đun nấu thức ăn dạng 
 lỏng hoặc ngũ cốc để ngăn sôi tràn ra ngoài.

* Để đun sôi hoặc nấu thức ăn dạng lỏng, xem 
 HƯỚNG DẪN QUAN TRỌNG VỀ AN TOÀN ở 
 trang 1-2 để ngăn nổ và chất lỏng trào ra 
 ngoài khi sôi.

* Lấy thức ăn ra khỏi hộp.

* Nấu trong thời gian khuyến nghị. (Những loại 
 thức ăn này có hàm lượng đường và/hoặc 
 chất béo cao.)

* Sử dụng giá hoặc đĩa nướng sử dụng cho lò vi 
 sóng để hứng nước thịt chảy ra.

* Kiểm tra dụng cụ nấu ăn để xem chúng có 
 phù hợp để đun nấu bằng VI SÓNG không 
 trước khi sử dụng.

* Nấu trứng nguyên vỏ. Việc này ngăn xảy ra 
 "nổ", có thể làm hỏng lò hoặc gây thương tích 
 cho bạn.
* Luộc kỹ/luộc sơ trứng.
* Nấu quá kỹ sò.
* Rang các loại hạt hoặc hạt mầm nguyên vỏ.

* Rang bắp rang bơ trong túi đựng thông 
 thường hoặc bát thủy tinh an toàn với vi sóng.
* Vượt quá thời gian tối đa ghi trên túi đựng 
 bắp rang bơ.

* Hâm nóng bình sữa dùng một lần.
* Hâm nóng quá kỹ bình sữa.
 Chỉ hâm nóng đến khi ấm.
* Hâm nóng bình sữa cùng với núm vú.
* Hâm nóng thức ăn của bé trong bình đựng 
 ban đầu.

* Hâm nóng hoặc nấu trong bình đựng thủy 
 tinh kín hoặc hộp đựng kín khí.
* Rán ngập trong mỡ nóng.
* Hâm nóng hoặc sấy gỗ, thảo dược, giấy ướt, 
 quần áo hoặc hoa.

* Hâm nóng lâu hơn thời gian được khuyến nghị.

* Hâm nóng hoặc nấu thức ăn trong hộp.

* Nấu quá kỹ vì các thức ăn này có thể bắt lửa.

* Đặt miếng thịt trực tiếp lên bàn xoay để 
 nướng.

* Dùng dụng cụ nấu ăn kim loại để nấu bằng VI 
 SÓNG. Kim loại bức xạ năng lượng vi sóng và 
 có thể gây phóng điện, gọi là hồ quang điện.
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Có thể lắp đặt hai mẫu lò tương tự cùng với nhau bằng cách đặt một lò lên trên lò khác.

1. Tháo tất cả vật liệu đóng gói ra khỏi khoang lò và gỡ miếng dãn khỏi cửa lò, nếu có. Kiểm tra thiết bị xem có hư hỏng không 
 như cửa lệch trục, đệm cửa hỏng hoặc có vết lõm trong khoang lò hoặc trên cửa. Nếu có bất cứ hư hỏng nào, vui lòng 
 không vận hành lò cho đến khi hư hỏng đã được kiểm tra bởi TRUNG TÂM BẢO DƯỠNG ĐƯỢC SHARP PHÊ DUYỆT và đã 
 được sửa chữa, nếu cần.
2. Đặt lò trên một bề mặt bằng phẳng đủ chắc để đỡ trọng lượng của lò cộng trọng lượng lớn nhất có thể của đồ cần nấu. 
 Không đặt lò vi sóng này vào một vị trí khó lấy. Việc đặt lò vi sóng ở vị trí quá cao có thể gây nguy hiểm do không thể lấy
 thực phẩm ra một cách an toàn.
3. Đặt lò trên một bề mặt bằng phẳng đủ chắc để đỡ trọng lượng của lò cộng trọng lượng 
 lớn nhất có thể của đồ cần nấu. Lò vi sóng này chỉ được thiết kể để sử dụng trên bề mặt 
 kệ bếp. Không nên lắp đặt lò ở khu vực tạo ra quá nhiều nhiệt và hơi nước, ví dụ, cạnh 
 bếp lò thông thường. Không nên lắp đặt lò cạnh vật liệu dễ cháy, ví dụ, rèm. Nên lắp 
 đặt lò sao cho các lỗ thông gió không bị bít.
 Để một khoảng không gian ít nhất là 10cm ở phía trên lò (Khi lắp đặt 2 tầng lò, cần 
 để một khoảng không gian là 10 cm ở mặt phía trên của lò đặt ở phía trên), 10cm ở 
 phía bên phải và 13cm ở phía bên trái của lò để lưu thông khí đầy đủ. Có thể xảy ra 
 cháy nếu thiết bị này bị che bởi hoặc chạm vào vật liệu dễ cháy, bao gồm, rèm, màn, tường v.v...
4. Không đấu nối thiết bị khác với cùng ổ cắm điện bằng phích cắm của bộ nguồn.
5. Nhà sản xuất và nhà phân phối không chịu trách nhiệm về hư hỏng với máy móc hoặc thương tích cá nhân do không tuân thủ quy 
 trình đấu nối điện chính xác. Điện áp và tần số dòng điện xoay chiều phải tương ứng với các thông số ghi trên nhãn định mức.
6. Thiết bị này phải được nối đất:

QUAN TRỌNG
 Các sợi của dây nguồn có màu sắc theo quy tắc sau đây:

Xanh lá cây-và-vàng : Dây nối đất
Xanh dương : Trung tính
Nâu :  Dây có điện

 Do màu sắc của sợi dây trong dây nguồn của thiết bị này có thể không tương ứng với màu sắc đánh dấu các điện cực
 trong phích cắm của bạn, thực hiện như sau:
 Phải nối sợi dây màu xanh lá cây-và-vàng với điện cực trong phích cắm được đánh dấu bằng chữ E hoặc biểu tượng nối
 đất hoặc có màu xanh lá cây    hoặc xanh lá cây-và-vàng.
 Phải nối sợi dây màu xanh dương với điện cực được đánh dấu bằng chữ N hoặc có màu xanh dương.
 Phải nối sợi dây màu nâu với điện cực được đánh dấu bằng chữ L hoặc có màu nâu.

Để thực hiện quy trình gắn 
giá cố định, sử dụng giá cố 
định.

Gắn sản phẩm theo 2 tầng, tháo giá cố định ra khỏi từng tầng, xoay giá và lắp chúng vào các vị trí theo mũi tên.

Mặt phía sau của sản phẩm Sau khi gắn,

Đặt một khoảng không 
gian giữa nắp thoát khí 
và tấm đỡ phía sau và 
siết chặt bằng đinh vít.

Tấm đỡ phía sau

Nắp thoát khí

Giá cố định được siết chặt bằng đinh 
vít ở mặt phía dưới bên trái phía sau 
của sản phẩm.

※Cách lặp đặt lò 2 tầng Vui lòng không cố lắp đặt lò 3 tầng.

Lớn hơn hoặc 
bằng 10cm

Lớn hơn hoặc 
bằng 13cm

Lớn hơn hoặc 
bằng 10cm 
(từ mặt trên 
của thiết bị 
chính)
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Tên của các bộ phận và phụ kiện

Vỏ ngoài

Dây nguồn

● Nhãn ghi nhớ
Sử dụng kèm theo máy. 

● Sách hướng dẫn sử dụng ● Hướng dẫn thao tác ● Phiếu bảo hành

Cửa (kính)  

Tay cầm
Nắm chặt tay cầm, kéo nó về phía bạn và cửa sẽ mở.

Đèn bên trong
có thể được bật hoặc tắt 
hoặc điều chỉnh độ sáng. 

Đầu chốt cửa
Cẩn thận để không động vào đầu chốt 
cửa khi đặt hoặc lấy thực phẩm.
 

Nắp ăng ten
Đây là nắp ăng ten vô tuyến.

Các bộ phận vận hành

Núm lọc
Giữ khi tháo bộ lọc khí.
 

Bộ lọc khí 
(cổng nạp khí) 
Giảm thiểu bụi đi vào.
Vui lòng tháo và làm sạch một 
lần một tuần.
 

 
 

Giá cố định
Sử dụng để lắp lò vi sóng 2 tầng.

Cổng thoát khí

Cổng thoát khí

Phụ kiện (từng loại) 

Mặt sau

Mặt trước

6Trang

14Trang

19Trang

4Trang
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Tên của các bộ phận

Số ô nhớ

Thời gian hâm nóng

Số ô nhớ

Thời gian hâm nóng

1

10 giây

6

1 phút

2

20 giây

7

1 phút, 10 giây

3

30 giây

8

1 phút, 20 giây
 

4

40 giây

9

1 phút, 30 giây
 

5

50 giây

10

1 phút, 40 giây
 

Phím số
●

●

 Sử dụng để khớp thời gian hâm nóng và số ô nhớ.   
Có thể đăng ký 30 loại hâm nóng theo ô nhớ. (Trong đó, “1” đến “10” đã được thiết lập.)
　

　

Sử dụng một cách phù hợp bằng cách nhấn một nút đơn 1 đến 3 lần.

…Nhấn một lần (1), hai lần (11), 3 lần (21).             

…một lần (10), hai lần (20), 3 lần (30)             

…một lần (2), hai lần (12), 3 lần (22)              

Phím Set Memory (Phím cài đặt ô nhớ) 

Phím Power level (Phím Mức công suất) 

● Sử dụng để thiết lập, thay đổi và xóa chi tiết hâm nóng và cài đặt đèn bên trong và âm thanh. 

● Nhấn phím này sẽ thay đổi mức công suất của lò. Nhấn liên tục sẽ cung cấp nhanh các tùy chọn.  

Phần màn hình
Thời gian hâm nóng, số đầu ra và số 
bộ nhớ được hiển thị.
  Hiển thị thời gian còn lại trong quá 
trình hâm nóng.

1

3

2

(Hiển thị tất cả để làm rõ.)

  

Công suất đầu ra của 
lò đều là 1900W.
 
 
 

Số đầu ra (màn hình)
Công suất đầu ra của lò

Số đầu ra (màn hình)

Công suất đầu ra của lò

14

1900W

6

1100W

13

1800W

 5

1000W

Để nhấn một phím 
hai lần hoặc 3 lần, 
nhấn liên tục.
 
 

 
   

  Thời gian hâm nóng được thiết lập trước theo số ô nhớ “1” đến “10”.

Các bộ phận vận hành

12

1700W

 4

750W

11

1600W

3

500W

10

1500W

2

250W

9

1400W

1

150W

8

1300W

0

0W

7

1200W

Được hiển thị là số đầu ra từ 14 đến 0 trong bảng ở dưới. 

Xem bảng ở dưới.
 

　

　

1 2 3

※

Hiển thị số đầu ra và số ô nhớ.

Hiển thị hâm nóng theo bước 

Đèn BẬT thể hiện thời gian làm 
sạch bộ lọc khí.
 

 19Trang

Cách sử dụng số ô nhớ

Liên kết giữa số đầu ra và công suất đầu ra của lò



 7

Tên của các bộ phận

Nhấn khi dừng hâm nóng giữa chừng hoặc khi có lỗi vận hành. 
5

Nhấn để bắt đầu hâm nóng.
6

Phím số lượng (Phím số lượng (2 hoặc 3 lần)) 

Phím dừng và xóa (Phím dừng và xóa) 

Phím Bắt đầu (Bắt đầu động hâm nóng)

Sử dụng để hâm nóng gấp 2 hoặc 3 lần số lượng thực phẩm đã thiết lập trong số ô nhớ. 
Nhấn trước khi nhấn số ô nhớ.

4

●  Thực hiện thao tác mở khóa. 
●  Đóng cửa và thực hiện thao tác sau đây.   

  Tải ô nhớ hâm nóng (Cài đặt ô nhớ)

 → Nhấn số ô nhớ bạn muốn thay đổi →                             (Power level / Mức công suất) Nhấn Hủy bỏ.   

* Phạm vi có thể được cài đặt là 0,01 đến 9,99 lần.

[Cách thay đổi hệ số tỷ lệ]

[Cách xác nhận hệ số tỷ lệ]
● Mở cửa và thực hiện thao tác sau đây.  

Nhấn                         (Dừng và hủy bỏ) trong 2 giây.  
(Ngay khi có tiếng “Bip!”) Nhấn       (X 2 chi tiết thiết lập) hoặc nhấn 
(X 3 chi tiết thiết lập).
→ (Hệ số tỷ lệ hâm nóng được hiển thị theo thứ tự số ô nhớ.)

Dừng ● Xóa

3

●  Khi nhấn         , thời gian hâm nóng ban đầu sẽ chuyển sang 1,8 lần. 

Khi nhấn         , nó sẽ chuyển sang 2,6 lần.

● Dừng hiển thị.
● Khi tiếp tục xác nhận, Nhấn                 (Bắt đầu hâm nóng).  
● Nhấn một phím số khi đã dừng hiển thị sẽ hiển thị hệ số tỷ lệ hâm nóng của 

số ô nhớ được nhấn cuối cùng.
  

Nhấn                         (Dừng và hủy) trong quá trình xác nhận màn hình 

  

Lựa chọn nhiệt

4 5 6

→ Sử dụng phím số để đặt hệ số tỷ lệ* →                                (Cài đặt ô nhớ) Nhấn Hủy bỏ. 

16Trang

Nhấn Dừng →          hoặc          Nhấn Hủy. X2 X3

Ô nhớ hâm nóng

Trang11

X2

X3

2 

Dừng ● Xóa

Bắt đầu
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Hộp đựng nên sử dụng và không nên sử dụng

Hộp đựng bằng 
thủy tinh cách 
nhiệt, gốm 
và sứ

 
 

Hộp đựng bằng nhựa và 
silicon và màng bọc cách 
nhiệt 140°C hoặc cao hơn

 
 
 

● Tuy nhiên, hộp có thể bị vỡ khi hâm nóng hoặc làm 
nguội nhanh.
 

   

●
 

Không được sử dụng chai có thiết kế màu sắc hoặc 
có vết nứt hoặc có họa tiết dát vàng hoặc bạc do 
chúng có thể bị hư hỏng hoặc phát ra tia lửa.
 
 

 

● Tuy nhiên, không được sử dụng với đồ ăn có hàm 
lượng đường hoặc dầu cao do chúng biến dạng hoặc 
tan chảy ở nhiệt độ cao.
 

 
  

●
 

Khi sử dụng hộp đựng kín, vui lòng tháo nắp.
 

Việc đun quá kỹ có thể gây ra khói, cháy hoặc 
sôi nhanh (trong trường hợp là canh).
 

  

● Vui lòng sử dụng các loại thực phẩm dành riêng cho 
việc hâm nóng bằng lò nướng. 
 ●

 

Tháo nắp trước khi hâm nóng.

Có thể được sử dụng

Hộp đựng bằng 
kim loại như nhôm, 
thép không gỉ và 
đồ tráng men và 
màng nhôm
 
 
 
 

 
 
 
 

Sản phẩm sơn 
mài, bằng tre 
và giấy
 
 

 

Hộp đựng bằng nhựa 
cách nhiệt nhỏ hơn 
140°C (Khay xốp v.v...)
 
 

Hộp đựng bằng 
thủy tinh có khả 
năng cách nhiệt 
kém
 
 

 

● Các loại hộp đựng này có thể bị bong, nứt hoặc cháy.    
● Có thể sử dụng khay nướng bánh cách nhiệt có 

hướng dẫn sử dụng trên bao bì.
 

  

● Nhựa styrene, polyethylene, melamine (cho dụng cụ 
nấu ăn thực phẩm cho trẻ sơ sinh v.v...), phenol và 
urea sẽ làm biến đổi sóng vô tuyến.
 

   

● Không được sử dụng kính cường lực, kính cắt và 
kính trong suốt.
 

  

● Tia lửa sẽ phát ra, gây hư hỏng sản phẩm.

Khi muốn sử dụng hộp đựng ngoài các hộp đựng trên, vui lòng tham khảo ý 
kiến của nơi bán lẻ hoặc nhà sản xuất hộp đựng.
 

 
 

Vui lòng lưu ý

màng nhôm

Không thể được sử dụng

Màng bọc
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Bạn có thể làm gì với sản phẩm này

Bằng việc nhấn phím số lượng (x 2, x 3), bạn có thể tăng mức độ hâm nóng bằng 2 hoặc 3 lần 
công suất đầu ra và thời gian được đăng ký trong số bộ nhớ.
 
 

Bạn có thể hâm nóng bằng cách cài đặt công suất đầu ra của lò và thời gian hâm nóng 
mỗi lần bạn sử dụng lò.

Hâm nóng đã được đăng ký sẽ bắt đầu ngay khi nhấn phím số.

Bạn có thể đăng ký công suất đầu ra và thời gian hâm nóng bằng phím số từ 1 đến 30. 
Công suất đầu ra và thời gian hâm nóng đã được đăng ký trước bằng các phím từ 1 đến 10.

(Ở công suất đầu ra là 1900W, có thể thay đổi thời gian theo các khoảng 10 giây 
từ 10 giây đến 1 phút, 40 giây.)
 

Hâm nóng thủ công 

Hâm nóng gấp hai 
hoặc 3 lần khối lượng
 
 

Hâm nóng 
theo bộ nhớ

 

Hâm nóng theo bước 

Khóa bộ nhớ Ngăn thao tác sai bằng cách hạn chế phím có thể sử dụng.

Có 2 loại phương pháp khóa (mức 1 và mức 2).     
Khi sử dụng hâm nóng theo bộ nhớ và hâm nóng thủ công, cài đặt khóa về mức 1.       

Khi chỉ sử dụng hâm nóng theo bộ nhớ, cài đặt khóa về mức 2.     

Khi cài đặt khóa, chỉ cần nhấn số bộ nhớ và việc hâm nóng sẽ bắt đầu.
 Nếu không ở trạng thái khóa, sau khi nhấn số bộ nhớ, bạn cần nhấn

 

Mở khóa Khi đăng ký hoặc thay đổi hâm nóng theo bộ nhớ hoặc thay đổi nhiều cài đặt khác nhau 
(đèn bên trong, âm thanh),

vui lòng thực hiện các thao tác này ở trạng thái mở khóa.

Bạn không thể thực hiện các thao tác này khi đang khóa.

Bạn có thể kết hợp loại hâm nóng ưa thích vào hâm nóng liên tục.

Bạn có thể thiết lập bảy loại từ Bước 1 đến Bước 7. 

Loại/chức năng hâm nóng

● Nguồn điện

 
  
 
●
 
● Sau khi hâm nóng xong, quạt sẽ chạy. Thời gian chạy sẽ khác nhau tùy thuộc vào thời gian hâm nóng. 

(Xấp xỉ 30 giây đến 30 phút)
 ● Đèn bên trong Bạn có thể cài đặt BẬT/TẮT đèn bên trong, cài đặt trạng thái chiếu sáng khi hâm nóng xong và 

giảm một nửa độ sáng trong quá trình hâm nóng.
 

  
● Âm thanh Bạn có thể điều chỉnh cảnh báo KẾT THÚC và hướng dẫn làm sạch bộ lọc.

 
● Số lần được sử dụng và tổng thời gian Bạn có thể tìm kiếm tổng số lần bạn đã sử dụng sản phẩm và tổng thời 

gian sử dụng.
 

 

Nguồn điện sẽ tự động tắt khi không thực hiện thao tác một lúc hoặc khi hâm nóng xong và 
cửa vẫn đóng.
 Thời gian TẮT nguồn điện sẽ khác nhau tùy thuộc vào thời gian hâm nóng. (Xấp xỉ 1 đến 30 phút)

Về nguồn điện/đèn bên trong/âm thanh/số lần được sử dụng/tổng thời gian sử dụng

 

(Khi chỉ cài đặt khóa bộ nhớ là 6)

(Chỉ khi cài đặt khóa bộ nhớ ở mức 1 và mở khóa bộ nhớ                  )

 

Cài đặt khóa sẵn 
là mức 1.
 

16Trang

6Trang

16Trang

10Trang

11Trang

12Trang

13Trang

16Trang

16Trang

Bắt đầu (Bắt đầu hâm nóng).  

Nếu không thực hiện thao tác phím trong 3 phút hoặc lâu hơn trong quá trình ngắt vận hành hoặc dừng tạm thời, chi tiết 
cài đặt sẽ bị tắt và hệ thống sẽ quay về màn hình “   ”. Vui lòng cài đặt lại quy trình từ đầu.

14Trang

Bạn có thể thay đổi âm lượng, khoảng dừng và mức độ cảnh báo bằng âm thanh.
15Trang

17Trang

Cắm phích điện và mở cửa sẽ bật nguồn điện. (“   ” được hiển thị.) 
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Hâm nóng theo ô nhớ Vận hành dễ dàng bằng cách thiết lập công suất đầu ra của lò và thời gian hâm nóng.

Mở khóa

Đóng cửa và vận hành.

Đã thiết lập từ 1 đến 10. 
　

3

2

Khi thiết lập công suất đầu ra của lò là 1500W 
và thời gian hâm nóng là 1 phút, 30 giây trong 
số ô nhớ “12”.
 
 

 
 

Nhấn hai lần

Nhấn 5 lần

Nhấn

Nhấn

Nhấn

Nhấn

Khớp thời gian hâm nóng.

Đặt số đầu ra là 10.

 

Khi thiết lập
Bước 1: công suất đầu ra của lò là 1500W, thời 
gian là 1 phút, 30 giây
 Bước 2: công suất đầu ra của lò là 1000W, thời 
gian là 5 phút đến số ô nhớ “15” 

● Tổng thời gian được hiển thị.● Khi khóa ô nhớ được mở,

● Khi cài đặt khóa ô nhớ

Khi hâm nóng bằng số ô nhớ “12”.

Đặt số ô nhớ theo số bạn muốn thiết lập.
 Đặt số ô nhớ theo số bạn muốn thiết lập.

 

Khớp số đầu ra là 5 và đặt thời gian hâm nóng.

Khớp số đầu ra là 10 và đặt thời gian hâm 
nóng.
 

Đặt thực phẩm vào bên trong và đóng cửa.

1

2

3

1

Nấu bằng mức hâm nóng đã thiết lập

Nhấn hai lần

Thiết lập hâm nóng theo bước. Thiết lập

Bước 1

Đóng cửa và vận hành.

Cài đặt thời gian tối đa: tổng thời gian hâm nóng theo bước
● Đối với các đầu ra chỉ từ 14 đến 6 - lên đến 15 phút  
● Đối với các đầu ra gồm 5 đến 0 - lên đến 60 phút  

●●
●

 Tương tự đối với cài đặt bước 3 và cao hơn, số 
đầu ra và thời gian hâm nóng được khớp. 
(Có thể thực hiện cài đặt cho tối đa 7 bước.)

   

     
 

Nhấn hai lần

Cài đặt thời gian tối đa

Đầu ra từ 14 đến 6 - lên đến 15 phút  
Đầu ra từ 5 đến 0 - lên đến 60 phút  

Khi vượt quá thời gian tối đa được cài đặt,

không thể thiết lập, kể cả khi nhấn (Cài đặt ô nhớ). 

※ 6Trang

Ví dụ

16TrangSau khi thực hiện

Sau khi thực hiện

Đ
ăn

g 
ký

 x
on

g

Ô nhớ hâm nóng

Mở khóa 16Trang

Nhấn hai lầnNhấn

Nhấn 5 lần

Nhấn 10 lần

Nhấn

Nhấn

Bước 2

Đ
ăn

g 
ký

 x
on

g

Nhấn

Ví dụ

Ví dụ

Khi vượt quá thời gian tối đa được cài đặt,

không thể đăng ký, kể cả khi nhấn (Cài đặt ô nhớ). 
Ô nhớ hâm nóng
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Hâm nóng theo ô nhớ

Sử dụng khi hâm nóng gấp hai hoặc 3 lần số lượng thực 
phẩm đã đăng ký trong số ô nhớ.
 

● Chi tiết hâm nóng theo ô nhớ được hiển thị theo 
thứ tự, mỗi lần 2 giây.
 

 
　

Khi thiết lập hâm nóng theo bước, chi tiết hâm 
nóng được hiển thị cho từng bước.  

● Dừng hiển thị.
● Khi tiếp tục xác nhận,  

● Nhấn một phím số khi đã dừng hiển thị 
sẽ hiển thị chi tiết hâm nóng của số ô 
nhớ được nhấn cuối cùng.

 

  

Khi xóa chi tiết đã đăng ký trong số ô nhớ "12"

Thực hiện thao tác khi cửa mở.

Khớp số (số ô nhớ) bạn muốn xóa.   

Nhấn trong 
2 giây
 

 

Đặt thực phẩm vào bên trong và đóng cửa.

Khớp số ô nhớ.

Lựa chọn số lượng X2 hoặc X3 và

Hâm nóng

Mở cửa và lấy thực 
phẩm ra.
 
 

　

Nếu có tiếng ‘Bip!’,
 

Nhấn

Nhấn hai lần

Nhấn

Nhấn Nhấn

Nhấn

3

Nhấn hai lần

Hâm nóng gấp 2 hoặc 3 lần khối lượng.Kiểm tra chi tiết thiết lập.

1

2

1

Xóa chi tiết đăng ký.

2

1

Cách thay đổi hệ số tỷ lệ; 
cách kiểm tra hệ số tỷ lệ 

Đóng cửa và vận hành.

● Khi khóa ô nhớ được mở.

● Khi cài đặt khóa ô nhớ 

Ví dụ

Ví dụ

Nhấn                   (Bắt đầu hâm nóng). 

 
Nhấn                        (Dừng và hủy bỏ) 
Khi nhấn (Dừng và hủy bỏ)

Dừng ● Xóa

Xá
c 

nh
ận

 x
on

g

H
âm

 n
ón

g 
xo

n
g

Khi hâm nóng gấp hai lần số lượng trong 
số ô nhớ "12"
 

Bip!

Mở khóa 16TrangSau khi thực hiện

Nhấn hai lần X
óa

 x
on

g

7Trang

Bắt đầu

NhấnNhấn hai lần
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Hâm nóng thủ công Cài đặt công suất đầu ra của lò và thời gian hâm nóng từng lần.

Hâm nóng theo Bước 1 Khi hâm nóng với công suất đầu ra của lò là 1000W và thời gian hâm nóng là 1 phút, 30 giây

● Số đầu ra từ 14 đến 6 - lên đến 15 phút
Số đầu ra từ 5 đến 0 - lên đến 60 phút  
　

Cài đặt thời gian tối đa

Công suất đầu ra của lò được hiển 
thị là số đầu ra (14 đến 0).
 
 

　

　

Mở cửa và lấy thực phẩm ra.
 

● Sau khi hâm nóng xong, trong vòng 2 phút, nhấn                (Bắt đầu hâm nóng) và hâm 
nóng sẽ bắt đầu với cài đặt tương tự như cài đặt ngay trước đó. 

● Khi hâm nóng đồ khác,                            nhấn (Power level / Mức công suất) hoặc 
                       (Dừng và hủy bỏ) và thực hiện một cài đặt mới.  
 

Đặt thực phẩm vào bên trong và đóng cửa.

Cách sử dụng cơ bản

Khớp thời gian hâm nóng.

Nhấn 10 lần

Khớp số đầu ra là 5.

 Liên kết giữa số đầu ra và công suất đầu ra của lò  

Số đầu ra (màn hình)

Công suất đầu ra

Số đầu ra (màn hình)

Công suất đầu ra

14

1900W

6

1100W

●     Công suất đầu ra của lò sẽ chuyển 
đổi mỗi lần (Power level / Mức công suất) được nhấn.
  Nhấn liên tục sẽ thay đổi các tùy chọn.

13

1800W

5

1000W

12

1700W

4

750W

11

1600W

3

500W

10

1500W

2

250W

9

1400W

1

150W

8

1300W

0

0W

7

1200W

2

1

3

 
 
 

● Vui lòng thực hiện   

 

Khi vượt quá thời gian tối đa được cài đặt,
                sẽ không xảy ra kể cả khi nhấn
(Bắt đầu hâm nóng). 

Ví dụ

khi chỉ cài đặt khóa bộ nhớ ở mức 2.  Mở khóa 16Trang

Nhấn

Nhấn

Hâm nóng

　
Bip!

H
âm

 n
ón

g
 x

on
g

Bắt đầu
 

Lựa chọn nhiệt

Bắt đầu

Lựa chọn nhiệt

Dừng ● Xóa
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Hâm nóng thủ công 

Hâm nóng theo Bước 2 

Cài đặt thời gian tối đa: tổng thời gian hâm nóng theo bước
● Đối với các đầu ra chỉ từ 14 đến 6 - lên đến 15 phút
● Đối với các đầu ra gồm 5 đến 0 - lên đến 60 phút 
Khi vượt quá thời gian tối đa được cài đặt,                 sẽ không xảy ra kể cả khi 
(Bắt đầu hâm nóng) được nhấn.

 

● Tương tự đối với cài đặt bước 3 và cao hơn, số đầu ra và thời gian hâm nóng được khớp.

● Tổng thời gian được hiển thị.

 

● Vui lòng thực hiện                                       khi cài đặt khóa bộ nhớ ở mức 2.   
 

Đặt thực phẩm vào bên trong và đóng cửa.

Hâm nóng bằng cài đặt kết hợp.  (Có thể thực hiện cài đặt cho tối đa 7 bước.) 

Bước 2: Khi hâm nóng bằng công suất đầu ra của lò là 1000W trong 5 phút
Bước 1: Công suất đầu ra của lò là 1500W, thời gian là 1 phút, 30 giây

    

Khớp số đầu ra là 5 và đặt thời gian hâm nóng.

Khớp số đầu ra là 10 và đặt thời gian hâm nóng.

3

2

1

Ví dụ

Bước 1

Nhấn 5 lần Nhấn

Nhấn 10 lần Nhấn

Bước 2

H
âm

 n
ón

g 
xo

ng

Nhấn

Bắt đầu

Mở cửa và lấy thực phẩm ra.
  

Hâm nóng

　
Bip!

Mở khóa 16Trang

● Sau khi hâm nóng xong, trong vòng 2 phút, nhấn                 (Bắt đầu hâm nóng) và hâm 
nóng sẽ bắt đầu với cài đặt tương tự như cài đặt ngay trước đó. 

Bắt đầu
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Cài đặt đèn bên trong

(Giảm một nửa độ sáng)

(Tắt)   

(Bật)(Tắt: cài đặt sẵn)  

(Bật: cài đặt sẵn)    

  

Cài đặt khi cửa mở

Cài đặt trong quá trình hâm nóng

　(Không giảm một nửa 
độ sáng: cài đặt sẵn) 
  

Nhấn Nhấn Nhấn

Cài đặt khi hâm nóng xong

Cài đặt giảm một nửa độ sáng trong 
quá trình hâm nóng*
  

Bật・Tắt・Chế độ nhấp nháy・Độ sáng 

Đóng cửa và vận hành.

● Do các tùy chọn 1 đến 4 được cài đặt theo thứ tự, khi, ví dụ, chỉ cài đặt 4, vui lòng thực hiện 
cài đặt khi kiểm tra màn hình từ 1 bây giờ về sau.

       
  

Khi thực hiện thao tác 2, 3 và 4       
  

Nhấn                              (Chuyển đổi đầu ra) và màn hình sẽ 
chuyển sang tùy chọn cài đặt tiếp theo.  

Ngay sau khi nhấn (Cài đặt ô nhớ),    

Cài đặt này sẽ thay đổi mỗi lần (Chuyển đổi đầu ra) 
được nhấn.
 

Cài đặt này sẽ thay đổi mỗi lần (Chuyển đổi đầu ra) 
được nhấn.
 

Cài đặt này sẽ thay đổi mỗi lần (Chuyển đổi đầu ra) 
được nhấn.
 

Cài đặt này sẽ thay đổi mỗi lần (Chuyển đổi đầu ra) 
được nhấn.
 

* Khi 2 (cài đặt trong quá trình hâm nóng) được sử dụng để tắt đèn, cài đặt độ sáng sẽ bị tắt.  

Mở khóa 16TrangSau khi thực hiện

(Nhấp nháy)(Tắt: cài đặt sẵn)  

Nhấn Nhấn

Nhấn Nhấn

Nhấn

Ô nhớ hâm nóng

Lựa chọn nhiệt

2

1

3

4
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Cài đặt âm thanh

　(Trung bình: cài đặt sẵn)    

Cài đặt âm lượng

(Kiểu 5: cài đặt sẵn)  

Có Kiểu 1 đến 5.
 
　

Khoảng dừng giữa tín hiệu hoàn thành

(nhỏ) (lớn)(tắt tiếng)

(Cao: cài đặt sẵn) 

Cài đặt mức tín hiệu thời gian làm sạch bộ lọc

　 (Cao: cài đặt sẵn)  
(Trung bình)(Thấp)

Kiểu 5: ‘Bip!’ (trong 5 giây); ‘Bip! Bip! Bip!’ (3 lần) sau 30 và 60 giâyKiểu 5: ‘Bip!’ (trong 5 giây); ‘Bip! Bip! Bip!’ (3 lần) sau 30 và 60 giây     
Kiểu 1: ‘Bip-bip-bip!’ (một lần)
Kiểu 2: ‘Bip! Bip! Bip!’ (trong 1 phút)
Kiểu 3: ‘Bip!’ (trong 3 giây); ‘Bip! Bip! Bip!’ (3 lần) sau 30 và 60 giây
Kiểu 4: ‘Bip!’ (trong 4 giây); ‘Bip! Bip! Bip!’ (3 lần) sau 30 và 60 giây

     

● Do các tùy chọn 1 đến 4 được cài đặt theo thứ tự, khi, ví dụ, chỉ cài đặt 4, vui lòng thực hiện
cài đặt khi kiểm tra màn hình từ bây giờ về sau 1. 

       
  

3

Cài đặt âm lượng, khoảng dừng và mức độ. 

Cài đặt này sẽ thay đổi mỗi lần (Chuyển đổi đầu ra) 
được nhấn.

Cài đặt này sẽ thay đổi mỗi lần (Chuyển đổi đầu ra) 
được nhấn.

Cài đặt này sẽ thay đổi mỗi lần (Chuyển đổi đầu ra) 
được nhấn.

Cài đặt này sẽ thay đổi mỗi lần (Chuyển đổi đầu ra) 
được nhấn.

Mở khóa 16Trang Sau khi thực hiện

Cài đặt mức tín hiệu hoàn thành

(Trung bình)(Thấp)

Đóng cửa và vận hành.

Khi thực hiện thao tác 2, 3 và 4       

  
Nhấn                 (Bắt đầu hâm nóng) và màn hình sẽ chuyển sang
tùy chọn cài đặt tiếp theo.

Ngay sau khi nhấn (Cài đặt ô nhớ), Ô nhớ hâm nóng

Nhấn Nhấn Nhấn

Nhấn
Nhấn

Nhấn Nhấn

Nhấn

Bắt đầu

1

2

3

4
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Khóa và mở khóa bộ nhớ

Thực hiện thao tác khi cửa mở.

Nhấn trong 
2 giây 

Nếu có tiếng “Bip!”,

Nếu có tiếng “Bip!”,

Nếu có tiếng “Bip!”,

 

Nhấn

Đăng ký hâm nóng theo bộ nhớ, thay đổi thành chi tiết được đăng ký và 
cài đặt đèn bên trong, âm thanh cần được thực hiện sau khi mở khóa.              

● Có 2 loại phương pháp khóa (mức 1 và mức 2).  
● Khi sử dụng hâm nóng theo bộ nhớ và hâm nóng thủ công, thực hiện cài đặt khóa về mức 1.  
● Khi chỉ sử dụng hâm nóng theo bộ nhớ, cài đặt khóa về mức 2.
● Khi cài đặt khóa, chỉ cần nhấn số bộ nhớ và việc hâm nóng sẽ bắt đầu.

Sau khi nhấn số bộ nhớ ở trạng thái mở khóa, bạn cần nhấn                     (Bắt đầu hâm nóng). 
● Cài đặt khóa sẵn là mức 1. 

Mục Trạng thái mở khóa  

○ : Có thể vận hành

○
○

○

○
○
○
○

○

○ ○

○ ○

Hâm nóng theo ô nhớ 

Kiểm tra thông tin ô nhớ được thiết lập

○ ○Hâm nóng thủ công 

Cài đặt đèn bên trong

Thiết lập ô nhớ • thay đổi • xoá

■ Khóa bộ nhớ • chi tiết của các thao tác có thể thực hiện ở trạng thái mở khóa    

Các cài đặt âm thanh

Kiểm tra số lần được sử dụng • tổng thời gian 

(Chỉ cần nhấn số đã đăng ký để bật khởi động hâm nóng.)      

 Khóa bộ nhớ Mức 1  Mức 2Khóa bộ nhớ

Lặp lại thứ tự Mức 1 → mức 2 → mở khóa → mức 1...        
bằng thao tác sau: Thực hiện cài đặt theo mục đích nấu.

Trạng thái khóa thay đổi từ mức 1 thành mức 2.

Nhấn trong
2 giây 

 

Trạng thái khóa thay đổi từ mức 2 thành mở khóa.

Trạng thái khóa thay đổi từ mở khóa thành mức 1.

Sau 
2 giây
 

Sau 
2 giây

(Mức 2)

(Mở khóa)

Nhấn

Nhấn trong
2 giây 

 

Nhấn

(Mức 2)

Bắt đầu

　  : Không thể vận hành

Sau 
2 giây 

2

3

1
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Cách tìm kiếm số lần được sử dụng và tổng thời gian

● Hiển thị tổng số lần 
được sử dụng
　(Đã sử dụng 19.766 lần)

● Giá trị tối đa của bộ đếm là 999.999 đối với tổng số lần được sử dụng, 9.999 lần được sử dụng cho từng 
số bộ nhớ và 9.999 giờ, 59 phút và 59 giây đối với tổng thời gian sử dụng.  

Đối với mỗi lần sử dụng sau, bộ đếm quay về "0".

Nhấn trong 
2 giây
  

 

● Sử dụng bộ nhớ bảy được 
672 lần   

● Đã sử dụng hâm nóng 
thủ công 863 lần
 

 

Khi kiểm tra số lần sử dụng để hâm nóng 
thủ công
 

  

● Tổng thời gian sử 
dụng được hiển thị
 　(172 giờ)

Nhấn

Nhấn

Nhấn

1 1

2

Cách tìm kiếm số lần được sử dụng Cách tìm kiếm tổng thời gian được sử dụng  

Vận hành khi cửa mở. Vận hành khi cửa mở.

Nhấn trong 
2 giây
 
 

Nếu có tiếng “Bip!”,
 

Nhấn

X
ác

 n
hậ

n 
xo

ng

Nhấn

Nếu có tiếng “Bip!”,

Nhấn

X
ác

 n
hậ

n 
xo

ngKhi kiểm tra số lần sử dụng cho từng số 
bộ nhớ
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Bảo dưỡng

Dung môi

Dung môi: 
cồn benzene 
 

Chất tẩy rửa lò vi sóng, 
chất tẩy rửa dạng bột, 
chất tẩy trắng

 
 

Chất tẩy rửa tổng hợp, 
axit hoặc kiềm cho đồ 
gia dụng, đồ nội thất 
hoặc quạt thông gió

Chất tẩy rửa dạng xịt, 
bàn chải kim loại, 
xốp cứng

 
 

 

ch
ất

 là
m

 s
ạc

h 
lo
ại

 tr
un

g 
tín

h

 
 

Cách tháo thiết bị

Nắm lấy chốt ở phía trước, tháo nắp ăng ten 
bằng cách kéo nó xuống dưới.
 
 

Cách gắn bộ lọc khí 
Lắp 2 phần nhô ra của nắp ăng ten vào các vị trí ở 
phía sau của lò vi sóng và gắn nó trên nóc lò khi 
nắm lấy chốt ở phía trước.
 
 

 
 

Chốt

● Lau sạch nước bằng giẻ ẩm, vắt khô.  
● Nước bẩn đọng bên trong lò có thể dẫn đến việc tróc lớp 

sơn bề mặt hoặc rỉ sắt.
 

  
● Để giẻ ngâm nước ấm một lúc trong lò sẽ giúp làm sạch vết 

bẩn dễ hơn.
 

  
●

●

 Nếu vết bẩn khó chùi rửa, sử dụng chất tẩy rửa loãng sử dụng 
trong nhà bếp (trung tính), và cuối cùng, lau sạch bằng nước.
 

  

● Nếu vết bẩn không thể làm sạch, bôi chất làm sạch 
dạng kem lên phần bị bẩn và cọ xát bằng màng bọc 
dạng ép; cuối cùng, lau sạch bằng nước.
 

Chỉ có thể sử dụng chất làm sạch dạng kem trên 
mặt ở dưới bên trong lò.

  
 
 ※

● Tháo nắp ăng ten ra khỏi mặt trên bên trong lò và làm sạch vết bẩn.
● Làm sạch bằng chất tẩy rửa tổng hợp sử dụng cho nhà bếp (trung tính), lau sạch hơi ẩm và để khô.

Bộ lọc khí

LÀM SẠCH LÒ VI SÓNG THƯỜNG XUYÊN -

Không sử dụng các loại chất tẩy rửa sau
(có thể gây tróc bề mặt sơn, xước, mất màu và hư hỏng do chất lỏng thấm vào các bộ 
phận bên trong).

Thiết bị chính (bên trong • bên ngoài), kính ở cửa      

Mặt dưới bên trong

Nắp ăng ten

Các vị 
trí

Đảm bảo thực hiện bảo dưỡng sau khi rút phích cắm
ra khỏi ổ cắm điện và sau khi sản phẩm đã nguội. 
[Nguy cơ gây điện giật, bỏng hoặc thương tích]

Cảnh báo

Giữ vệ sinh lò vi sóng và 
loại bỏ tất cả cặn thực 
phẩm, nếu không, có thể 
dẫn đến giảm chất lượng 
của bề mặt.
Điều này có thể ảnh hưởng 
xấu đến tuổi thọ của thiết 
bị và có khả năng dẫn đến 
tình huống nguy hiểm.

Không sử dụng chất tẩy rửa có tính ăn mòn cao hoặc dao 
cạo sắc bằng kim loại để làm sạch kính trên cửa lò vi sóng 
do chúng có thể làm xước bề mặt, có thể dẫn đến vỡ kính.

Ch
ất

 a
xi

t

Ch
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 là
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Bảo dưỡng

LÀM SẠCH LÒ VI SÓNG THƯỜNG XUYÊN -

Không phun nước ở bên ngoài hoặc vào bên 
trong lò.
 [Nguy cơ gây điện giật, khói hoặc hỏa hoạn]

Cảnh báo

Thận 
trọng

Một lần một tuần 

Chốt phía bên trái của bộ lọc khí được siết 
chặt vào núm phía bên phải bằng nam châm.
 
 
 Kéo núm ra, trượt nó sang bên phải và tháo 
bộ lọc khí.
 
 

Cách gắn bộ lọc khí 
Kéo mạnh núm về chốt phía bên trái của bộ 
lọc khí, gắn núm vào vị trí ban đầu.
 
 

● Việc sử dụng sản phẩm khi đã tháo bộ lọc khí hoặc nắp ăng ten có thể gây hư hỏng. 
Đảm bảo gắn bộ lọc vào vị trí ban đầu.

 
 

Chỉ tiêu về thời gian làm sạch bộ lọc khí được thông báo bằng màn hình và âm thanh.
Sau khi bảo dưỡng, đảm bảo tắt màn hình bằng thao tác sau.

Phương pháp tháo 

Về thông báo thời gian làm sạch trên màn hình

Bộ lọc khí

Nhấn trong 
2 giây hoặc 
lâu hơn 

Bộ lọc khí

Nếu bộ lọc khí bị bẩn, tác dụng làm mát cho các bộ phận điện sẽ giảm và gây hư hỏng.
 
● Tháo và làm sạch bằng nước
● Nếu vết bẩn khó chùi rửa, sử dụng chất tẩy rửa dùng trong nhà bếp (trung tính), lau sạch hơi ẩm và để khô.

　

Chốt

Tháo

Gắn

Núm

Gắn
Tháo

　
Bip!
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Lò có gặp sự cố không? Vui lòng kiểm tra trước khi yêu cầu sửa chữa.

● Bạn có đang vận hành sản phẩm sau khi thực hiện mở khóa bộ nhớ không?
Có thể vận hành hâm nóng thủ công bằng cài đặt khóa mức 1.

Không thể thiết lập hâm nóng thủ 
công hoặc hâm nóng theo bộ nhớ 
và âm lượng của âm thanh v.v... 
không thể được điều chỉnh.

 

 

Mở cửa trong quá trình hâm nóng 
và để nó hoạt động theo "nguyên 
trạng" sẽ hiển thị “   ”. 

Sau khi hâm nóng xong, quạt sẽ 
chạy (30 giây đến 30 phút) 

Có mùi của tia lửa hoặc khói 
phát ra.
 

 

Thức ăn không được làm ấm.

● Bạn có đang sử dụng que xiên bằng thép, màng nhôm, đồ họa tiết dát vàng hoặc bạc hoặc 
hộp đựng kim loại không?
 

    

● Kim loại (màng nhôm, que xiên bằng thép v.v...) có chạm vào thành bên trong của lò không?

● Thức ăn thừa có dính vào bên trong lò không?

Lò sẽ không bật.
● Mở cửa lò sẽ dẫn điện đến lò và “   ” được hiển thị. 

(Chức năng TỰ ĐỘNG TẮT điện)

Hâm nóng theo bộ nhớ sẽ không
khởi động kể cả khi nhấn một 
phím số. 

● 
● 

Bạn có đang vận hành sản phẩm sau khi cài đặt khóa bộ nhớ không?
Khi thực hiện mở khóa, sau khi nhấn một phím số, vui lòng nhấn 
(Bắt đầu hâm nóng).

● Khi mở cửa trong quá trình hâm nóng và để nó hoạt động theo "nguyên trạng" trong xấp
xỉ 3 phút, vận hành sẽ ở trạng thái "hủy bỏ".

Khi "Nhiệt độ cao" được hiển thị 
trong quá trình hâm nóng.

phát ra tiếng lách tách.

● Thông báo rằng bên trong lò có nhiệt độ cao.
Cẩn thận để tránh bị bỏng từ mặt dưới bên trong v.v... Sau khi lò đã nguội, 
đèn bên trong sẽ tắt.
 

● Quạt sẽ tự động chạy để khử mùi bên trong lò.  

Thực phẩm chưa được nấu chín.

● Bạn có đang sử dụng các vật liệu bức xạ sóng vô tuyến như hộp đựng kim loại hoặc màng 
nhôm không?

　

● 
　

● Thực phẩm có trong lò không? Vui lòng để thực phẩm vào bên trong.

● Nhiệt độ môi trường xung quanh tăng quá cao.

 Bạn đã nhập cài đặt không chính xác (công suất đầu ra, thời gian hâm nóng) phải không?
　

(Nếu ngoài các trường hợp trên)

● Bạn đã nhập công suất đầu ra của lò hoặc thời gian hâm nóng không chính xác phải không?

● Khi sử dụng hâm nóng theo bộ nhớ, các chi tiết được thiết lập (công suất đầu ra của lò, 
thời gian) có chính xác không?

● Khi lặp lại hâm nóng với công suất đầu ra là 1600W hoặc cao hơn liên tục và tổng thời gian 
hâm nóng hơn 10 phút, công suất đầu ra có thể chuyển sang 1500W để bảo vệ các bộ phận.
Khi bạn nghi ngờ nhiệt độ nấu đã thay đổi trong quá trình hâm nóng lặp lại liên tục, tạm 
dừng hâm nóng trong 1 phút và 40 giây hoặc lâu hơn, và sau đó, tiếp tục.

 

  

● Thực phẩm có trong lò không? Vui lòng để thực phẩm vào bên trong.
● Nhiệt độ môi trường xung quanh có quá cao không? Đợi một lúc, Nhấn 

(Dừng ● hủy bỏ) và hâm nóng lại.   
● Bộ lọc khí                   hoặc lỗ xả                   khí có bị tắc không?

Trong trường hợp đó Không có sự cố.

Trong trường hợp đó Liên quan đến sự cố có thể xảy ra

● Thông báo thời gian thay thế bộ phận:

Được hiển thị trong 1 phút sau khi mở cửa khi hâm nóng xong,

Khi sắp đến thời gian thay thế bộ phận (Magnetron), 

liên hệ TRUNG TÂM BẢO DƯỠNG ĐƯỢC SHARP PHÊ DUYỆT.

Hiển thị sốChữ số

● Giọt nước dính vào bề mặt tiếp xúc của cửa và thiết bị chính sẽ gây ra tiếng nứt.

Hiển thị số Do lỗi kỹ thuật, liên hệ TRUNG TÂM BẢO DƯỠNG ĐƯỢC SHARP PHÊ DUYỆT.
 

Dừng ● Xoá  

Bắt đầu 

Chữ số

21Trang 

16Trang 

 được hiển thị, 
dừng hâm nóng.

 được hiển thị, 
dừng hâm nóng.

19Trang 5Trang 

21Trang 
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

* 

1.

2.

3.

Khi yêu cầu sửa chữa

Vui lòng kiểm tra xem lò có sự cố không.

Nếu vẫn còn bất thường, dừng sử dụng sản phẩm và đảm bảo rút phích cắm lò ra khỏi nguồn 
điện.

20Trang 

Vui lòng liên hệ trực tiếp với đường dây nóng miễn phí trong nước 

để được giải đáp thắc mắc: 1800-1599

Tên Mẫu mã : R-7500VN

Điện áp Đường dây Xoay chiều :  Một pha 220V, 50Hz

Công suất Xoay chiều Yêu cầu

 Vi sóng :  2850W

Dòng điện Đầu vào Ban đầu (Vi sóng) :  13,0A

Công suất Đầu ra

 Vi sóng :  1900 W * (quy trình thử nghiệm IEC)

Tần số Vi sóng :  2450 MHz (Loại B/Nhóm 2)**
Kích thước Bên ngoài :  420 mm(Rộng) x 337 mm(Cao) x 480 mm(Sâu)***
Kích thước Khoang : 332 mm(Rộng) x 171,5 mm(Cao) x 330 mm(Sâu)

Dung tích Lò : 19 L ****
Kích thước giữa các chân : 318 mm(Rộng), 338 mm(Sâu)

Trọng lượng : Xấp xỉ 20 kg

Mức tiếng ồn : 60dB (A) (Mức công suất âm thanh)*****                      

Việc đo này dựa trên phương pháp được tiêu chuẩn hóa của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế để đo công 
suất đầu ra.

** Đây là phân loại thiết bị ISM (Công nghiệp, Khoa học và Y tế) được mô tả trong Tiêu chuẩn Quốc tế 
CISPR11.

*** Chiều sâu không bao gồm tay cầm mở cửa.

**** Dung tích bên trong được tính toán bằng cách đo chiều rộng, chiều sâu và chiều cao tối đa. Dung tích 
thực tế để chứa thực phẩm nhỏ hơn.

***** Mức tiếng ồn được đo theo quy định trong GB19606 và tuân thủ mức giới hạn tiếng ồn được quy định.

Thiết bị này tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia dưới đây: GB4706.1-2005
 GB4706.21-2008



Tên của bộ
phận

Bộ phận bên 
ngoài

Bộ phận điện

Bộ phận bên 
trong

Bộ phận điều 
khiển

Chất gây hại

HgPb Cd Cr(VI)   PBB PBDE

: Thể hiện hàm lượng của chất gây hại đó trong tất cả các vật liệu đồng nhất của bộ phận đều nằm 
 trong giới hạn được quy định trong tiêu chuẩn GB/T 26572.

.

: Thể hiện hàm lượng của chất gây hại đó trong một số vật liệu đồng nhất của bộ phận đều nằm ngoài 
 giới hạn được quy định trong tiêu chuẩn GB/T 26572.

Số năm trong nhãn này áp dụng với "Thời gian sử dụng thân thiện với môi trường" của sản 
phẩm điện và điện tử được sản xuất hoặc nhập khẩu bởi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 
(không bao gồm Đài Loan, Hong Kong và Ma Cao) theo SJ/T 11364 "Yêu cầu Đánh dấu Sử dụng 
Hạn chế Chất Nguy hại trong Sản phẩm Điện và Điện tử".

Theo điều kiện tuân thủ biện pháp thận trọng để sử dụng an toàn sản phẩm này được quy định trong 
Sách Hướng dẫn Sử dụng không bị loại trừ bởi bất cứ luật và quy định nào khác, các chất gây hại trong 
sản phẩm sẽ không rò rỉ hoặc biến đổi trong thời gian trên từ ngày sản xuất và việc sử dụng sản phẩm 
này sẽ không gây ô nhiễm nghiêm trọng đối với môi trường và không gây nguy hại cho cá nhân hoặc 
tổn thất tài sản cho 
người sử dụng. 

"Thời gian sử dụng thân thiện với môi trường" không phải là thời gian sử dụng an toàn. Nó rất khác so với 
thời gian sử dụng được giới hạn bởi nhiều yếu tố như an toàn hoạt động về điện và an toàn điện từ v.v...

Sau khi sử dụng một cách phù hợp, sản phẩm cần được vứt bỏ theo luật và quy định liên quan để thu hồi 
hoặc tái chế sản phẩm điện và điện tử.

 

Chú ý): Thời gian này là "Thời gian sử dụng thân thiện với môi trường" thay vì thời gian đảm bảo chất 
lượng của sản phẩm.
Các phụ kiện gồm bóng đèn điện, ắc quy và hộp bột mực được đóng gói cùng với sản phẩm này. 
Thời gian sử dụng thân thiện với môi trường của sản phẩm có thể khác với thời gian sử dụng thân thiện 
với môi trường của phụ kiện.

Tên và hàm lượng của các chất nguy hại trong sản phẩm 

Bảng này được lập theo các quy định của SJ/T 11364. 

Vùng được đánh dấu "X" trên bảng thể hiện các chất được công nhận trong Chỉ thị về RoHS, Tháng 7, 2011 
của EU là chất không thể tháo rời hoặc thay thế, từ quan điểm khoa học hiện nay do không đủ công nghệ 
hoặc không đủ điều kiện kinh tế để thực hiện như vậy.

Thời gian sử dụng thân thiện với môi trường:
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS: READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE 

This oven is designed to be used on a countertop only. It is not designed to be built-in to a wall or cabinet. 1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.

Do not place the oven in a cabinet. See page 26 for the installation.

Ensure there is a minimum of free space above the oven of 10 cm. 
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or 
mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision 
or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
WARNING: Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been 
given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use.

WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired 
by a qualified service technician trained by SHARP. 
WARNING: Never adjust, repair or modify the oven by yourself. It is hazardous for anyone other than a 
qualified service technician trained by SHARP to carry out any service or repair operation that involves 
the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
If the power supply cord of this appliance is damaged, it must be replaced by a qualifi ed service 
technician trained by SHARP in order to avoid a hazard.
WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
WARNING: Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must 
be taken when handling the container.
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may 
explode, even after microwave heating has ended. To cook or reheat eggs which have not been 
scrambled or mixed, pierce the yolks and the whites, or the eggs may explode. Shell and slice hard boiled 
eggs before reheating them in the microwave oven.
Utensils should be checked to ensure that they are suitable for use in the oven. See page 30. Use only 
microwave safe containers and utensils.
WARNING: The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the 
temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could 
adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they 
can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
Steam cleaner is not to be used. 
See instructions for cleaning door seals, cavities and adjacent parts on page 40.

21. The appliance should not be cleaned with a water jet.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Other warnings

1. To reduce the risk of fire in the oven cavity: 
a. Do not overcook food. 
b. Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in the oven.
c. Do not heat oil or fat for deep frying. The temperature of the oil cannot be controlled.
d. Do not store food or any other items inside the oven.

2. To reduce the risk of an explosion or delayed eruptive boiling when handling the container. Your oven is 
capable of heating food and beverages very quickly with microwave therefore, it is very important that you 
select the appropriate cooking time and power level for the type and quantity of food to be heated. If you 
are unsure of the cooking time and power level required, begin with low cooking times and power levels 
until the food is sufficiently heated evenly throughout. 
Additionally: 

a. Do not place sealed containers in the oven. Babies bottles fitted with a screw cap or teat are 
considered to be sealed containers.  

b. Do not use excessive amount of time.  
c. When boiling liquids in the oven, use a wide-mouthed container.
d. Stand at least for 20 seconds at the end of cooking to avoid delayed eruptive boiling of liquids. 
e. Stir the liquid before and during cooking. Use extreme care when handling the container or inserting 

a spoon or other utensil into the container.

3. This oven is for food preparation only and should only be used for heating, cooking and defrosting food 
and beverage. 
It is not suitable for laboratory use, or heating therapeutic devices eg. Wheat bags.

4. Never operate the oven whilst any object is caught or jammed between the door and the oven.

5. Handle with care when removing items from the oven so that the utensil, your clothes or accessories do 
not touch the latches.

6. Never poke an object, particularly a metal object, through a grille or between the door and the oven while 
the oven is operating.

7. Never tamper with or deactivate the latches.
8.  Always use oven gloves to prevent burns when handling utensils that are in contact with hot food. Enough 

heat from the food can transfer through utensils to cause skin burns.
9.  If the oven lamp fails please consult your dealer or a qualified service technician trained by SHARP.

10. Avoid steam burns by directing steam away from the face and hands. Slowly lift the furthest edge of a 
dish's cover including microwave plastic wrap etc., and carefully open popcorn and oven cooking bags 
away from the face.

11. Make sure that the power supply cord is undamaged, and that it does not run under the oven or over  any 
hot surfaces or sharp edges.

12. Do not place anything on the outer cabinet.

13. Make sure the utensil does not touch the interior walls during cooking.

14. Do not insert fingers or objects in the holes (the steam outlets or air-vent openings) as this may damage 
the oven and cause an electric shock or a hazard.

15. Do not touch the electric plug with wet hand. Plug into the electric wall socket securely. When removing 
the plug from the socket always grip the plug, never pull the power supply cord as this may damage the 
power supply cord and the connections inside the plug.

16. Do not water the door or control panel intentionally.
17. If the oven falls down or drops on the floor, do not use the oven. Unplug and contact a SERVICE CENTRE 

APPROVED BY SHARP.

24
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* Puncture egg yolks and whites and 
oysters before cooking to prevent 
"explosion". 

* Pierce skins of potatoes, apples, 
squash, hot dogs, sausages and 
oysters so that steam escapes. 

* Use specially bagged popcorn for the 
microwave oven. 

* Listen while popping corn for the 
popping to slow to 1-2 seconds. 

* Transfer baby food to small dish and 
heat carefully, stirring often. Check for 
suitable temperature to prevent burns. 

* Remove the screw cap and nipple 
before warming baby bottles. After 
warming shake thoroughly. Check for 
suitable temperature. 

* Food with filling should be cut after 
heating, to release steam and avoid 
burns. 

* Use a deep bowl when cooking liquids 
or cereals to prevent boiling over.

* For boiling or cooking liquids see 
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 
on page 23-24 to prevent explosion and 
delayed eruptive boiling.  

* Remove food from can. 

* Cook for the recommended time. (These 
foods have high sugar and/or fat 
contents.) 

* Use a microwave proof roasting rack or 
plate to collect drained juices.

* Check the utensils are suitable for 
MICROWAVE cooking before you use 
them.

* Cook eggs in shells. This prevents 
"explosion", which may damage the 
oven or injure yourself.

* Cook hard/soft boiled eggs.
* Overcook oysters.
* Dry nuts or seeds in shells.

* Pop popcorn in regular brown bags or 
microwave safe glass bowls. 

* Exceed maximum time on popcorn 
package.

* Heat disposable bottles.
* Overheat baby bottles. 
 Only heat until warm.
* Heat bottles with nipples on.
* Heat baby food in original jars.

* Heat or cook in closed glass jars or 
airtight containers.

* Deep fat fry.
* Heat or dry wood, herbs, wet papers, 

clothes or flowers.

* Heat for longer than recommended 
time. 

* Heat or cook food in cans. 

* Overcook as they may catch fire. 

* Place meat directly on the ceramic 
oven floor for cooking.

* Use metal utensils for MICROWAVE 
cooking. Metal reflects microwave 
energy and may cause an electrical 
discharge known as arcing.

- Special Notes -

DO DON’T
Eggs, fruits,
nuts, seeds,
vegetables,
sausages and 
oysters

Popcorn

Baby food

General

Liquids
(Beverages)

Canned foods

Sausage rolls, 
Pies, Christmas
pudding 

Meats

Utensils
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1. Remove all packing materials from the oven cavity, and the feature sticker from the outside of the door, if 
there is one. Check the unit for any damage, such as a misaligned door, damaged door seals around the 
door or dents inside the oven cavity or on the door. If there is any damage, please do not operate the oven 
until it has been checked by a SERVICE CENTRE APPROVED BY SHARP and repaired, if necessary. 

2. Place the oven on a flat, level surface strong enough to support the oven's weight plus the heaviest item likely to be 
cooked. Do not place this oven in a position which is not easily accessible. To position the oven too high can be 
dangerous because food can not be removed safely.

3. Place the oven on a flat, level surface strong enough to support the oven’s 
weight plus the heaviest item likely to be cooked. This oven is designed to 
be used on a countertop only. It should not be installed in any area where 
excessive heat and steam are generated, for example, next to a conventional 
oven unit. It should not be installed near combustible materials, for example, 
curtains. The oven should be installed so as not to block ventilation openings. 
Allow a space of at least 10cm on the top (When doing a 2-tier installation, 
clearance of 10cm should be left from the upper face of the top tier set), 
10cm on the right side and 13cm on the left side of the oven for adequate air circulation. A fire may occur if this 
appliance is covered or touching flammable material, including curtains, drapes, walls, etc. 

4. Do not connect other appliances to the same socket using an adaptor plug. 
5. Neither the manufacturer nor the distributors can accept any liability for damage to the machine or personal 

injury for failure to observe the correct electrical connecting procedure. The A.C. voltage and frequency must 
correspond to the one indicated on the rating label. 

6. This appliance must be earthed:
IMPORTANT

The wires in power supply cord are coloured in accordance with the following code: 
Green-and-yellow : Earth
Blue : Neutral
Brown : Live

As the colours of the wires in the power supply cord of this appliance may not correspond with the coloured 
marking identifying the terminals in your plug, proceed as follows: 
The wire which is coloured green-and-yellow must be connected to the terminal in the plug which is marked 
with the letter E or by the earth symbol  or coloured green or green-and-yellow. 
The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured blue.  
The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured brown. 

● 

　

　
Two same oven models can be installed together by placing one on top of another.

For the fastening bracket 
mounting procedure,
use the fastening brackets.

Mount the products in 2 tiers, remove the fastening brackets from each tier, rotate the brackets and install 
them in the locations indicated by the arrows.

Product rear face After mounting,

Insert a space between 
the exhaust cover and 
rear plate, and tighten 
with a screw.

Rear plate

Exhaust cover

The fastening brackets are tightened 
with screws at the lower left of the rear 
face of the products.

※How to do a 2-tier installation Please do not attempt a 3-tier installation.

10cm or more 13cm or more 

10cm or more 
(from upper 
face of main 
unit)
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Names of parts & accessories

Cabinet

Power cord

● Memory sticker
Use by attaching to operating parts. 

● Operation manual ● Touch guide ● Warranty

Door (glass) 

Handle
Grip the handle, pull it toward you, and the door will open.

Interior light
can be switched on or off, 
or adjusted for brightness. 

Latch head
Please take care not to snag the latch head when 
inserting or removing food.

Antenna cover
This is the radio wave cover.

Operating parts

Filter knob
Grip when
removing the air filter.

Air filter 
(intake port) 
Reduces entry of dust.
Please remove and clean 
once a week.

 
 

Fastening brackets
Use for setting up 2-tier sets.

Exhaust port

Exhaust port

Accessories (one of each) 

Rear face

Front face

28Page

36Page

41Page

26Page
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Names of parts

Memory number

Heating time

Memory number

Heating time

1

10 seconds

6

1 minute

2

20 seconds

7
1 minute,

10 seconds

3

30 seconds

8
1 minute,

20 seconds

4

40 seconds

9
1 minute,

30 seconds

5

50 seconds

10
1 minute,

40 seconds

Numeric keys
● Use to match heating time and memory number.   

30 types can be registered for memory heating. (Of which “1” to “10” are already registered.)
　

　

Use appropriately by pressing a single key 1 to 3 times.

…Press once (1), twice (11), 3 times (21).       

…once (10), twice (20), 3 times (30)       

…once (2), twice (12), 3 times (22)        

Heating memory key (Memory set key)  

Heat selection key (Output switching key)  

● Use for registering, changing and deleting heating details, and setting interior light and audio.  

● Pressing this key will switch oven output. Continuous pressing enables quick feed of options.  

Display section

Heating time, output number and memory 
number are displayed. 
Displays time remaining during heating.

1

3

2

(Displays all to provide explanation.)

  

Oven outputs 
are all 1900W. 
 

Output number (display)

Oven output

Output number (display)

Oven output

14

1900W

 6

1100W

13

1800W

 5

1000W

To press a key twice 
or 3 times, press 
continuously.

 
   

● Heating times are registered in advance in memory numbers “1” to “10”.

Operating parts

12

1700W

 4

750W

11

1600W

3

500W

10

1500W

2

250W

9

1400W

1

150W

8

1300W

0

0W

7

1200W

Displayed as output numbers 14 to 0 in the table below. 

See table below.
● 

　

　 ※

Displays output number and memory number.

Step heating display

Light ON indicates air filter 
cleaning time. 41Page

How to use memory numbers

Link between output number and oven output

1 2 3
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Names of parts

Press when stopping heating midway or when an operating error has been made. 
5

Press to start heating.
6

Quantity key (Quantity key (twice or 3 times))  

Stop & clear key (Stop & cancel key) 

Start key (Heating start key)

Use to heat twice or 3 times the quantity of food registered in the memory number. 
Press before pressing the memory number.

4

●  Perform lock release operation. 
●  Close the door and perform the following operation.   
  Heating memory brings up (Memory set)

 → Press the memory number you wish to change →                       (Output switching) Press Cancel.    

* The range that can be set is 0.01 to 9.99 times.

[How to change the scale factor]

[How to confirm the scale factor]

● Open the door and perform the following operation.  
Press                         (Stop & cancel) for 2 seconds.   
(When “Beep!” sounds, immediately) Press        (X 2 registration details) or press 
(X 3 registration details).
→ (Heating scale factors are displayed in memory number sequence.)

Stop & clear

3

●  When pressing          , the original heating time will switch to 1.8 times. 

When pressing          , it will switch to 2.6 times.

● Display stops.
● When continuing confirmation, Press             (Heating start).   
● Pressing a numeric key when the display has stopped will display the heating 

scale factor of the memory number last pressed.
  

Pressing                          (Stop & cancel) during display confirmation   

  
Heat selection

4 5 6

→ Use the numeric keys to align the scale factor* →                           (Memory set) Press Cancel.  

38Page

 Press Stop →           or           Press Cancel. X2 X3

Heating memory

Page 33

X2

X3

2 

Stop & clear

Start
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Containers to use and not to use

Heat resistant 
glass containers,
ceramics and 
china ware

 
 

Plastic and silicon containers, 
and wraps with heat resistance 
of 140°C or more

 
 
 

● However, breakage can occur on rapid heating or 
cooling.

   

●

 

Vessels with colored designs or cracks, or with gold 
or silver inlay patterns cannot be used, as they may 
be damaged or emit sparks.

 
  

● However, cuisine with high sugar or oil content cannot 
be used, as they deform or melt at high temperatures.

 
  
● When using sealed containers, please remove 

the lids.
 

  
Overheating may lead to smoke, fire or rapid 
boiling (in the case of soups).  

● Please use those foods designated for use with 
electric oven heating. 

●

 

Remove the lids before heating.

Can be used

Metallic containers 
such as aluminum, 
stainless steel and 
enameled ware, 
and aluminum foil

 
 
 
 

Lacquer ware, 
bamboo and 
paper products
 

Plastic containers 
with less than 140°C 
heat resistance 
(Styrofoam trays etc.)

 
 

Glass containers 
lacking heat 
resistance
 

● These containers will peel, crack or burn.    
● Heat-resistant baking sheets with instructions for 

use on the packaging can be used.  

● Styrene, polyethylene, melamine (for infant utensils etc.), 
phenol and urea resin will alter with radio waves.   

● Reinforced glass, cut glass and crystal glass also 
cannot be used.  

● Sparks will be emitted, damaging the product.

When wishing to use containers other than those above, please consult with the 
retail source or manufacturer of the container.

 
 

Please note

aluminum foil

Cannot be used

Wraps
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What you are able to do with this product

By pressing the quantity key (x 2, x 3),you can magnify heating by 2 or 3 times the output 
and time registered in the memory number. 

You can heat by setting oven output and heating time each time you use the oven.

Registered heating will start simply when numeric keys are pressed.

You can register output and heating time with numeric keys from 1 to 30. 
Output and heating times have been registered in advance in keys 1 to 10.

(At output of 1900W, time can be changed in 10-second increments from 10 seconds 
to 1 minute, 40 seconds).

Manual heating 

Heating twice or 
3 times the quantity 

Memory heating 

Step heating 

Memory lock By limiting usable keys, mistaken operation is prevented.

There are 2 types of locking method (level 1 and level 2).   

When using memory heating and manual heating, set lock to level 1.     

When using memory heating only, set lock to level 2.   

Having set locking, simply press the memory number and heating will start.
 If lock state is not engaged, after pressing a memory number, you need to press

 

Lock release When registering or changing memory heating or changing various settings 
(interior light, audio),
please perform these operations in lock release state.

You cannot perform these operations if locking is enabled.

You can combine your preferred heating types into continuous heating.

You can set up to seven types from Step 1 to Step 7. 

Heating types/functions

● Power source

 
  
 
●

 
If no key operations have been done for 3 minutes or more during operational interruption or temporary stoppage, 
setting details will be disabled and the system will return to the “　” display. Please reset the process from the beginning.

● After heating completion, the fan will run. Running time will vary according to heating time. (Approximately 30 seconds to 
30 minutes)

● Interior light You can set interior light ON/OFF settings, set lighting state at heating completion and reduce 
brightness by half during heating.  

● Audio You can adjust the END warning and the filter cleaning prompt.

 
● Number of times used & overall time You can search for the total number of times you have used the product and 

overall usage time.  

Inserting the power plug and opening the door will activate the power supply. (“　” is displayed.）
Power will automatically switch off when no operation has been performed for a while, or when 
heating is complete, and the door remains closed.

The duration of power OFF will vary depending on heating time. (Approximately 1 to 30 minutes)

About power source/interior light/audio/number of times used/total usage time

 

(When setting memory lock only 6.)

(Only when setting memory lock level 1 and memory lock release                   )

 

The factory lock 
setting is level 1.

38Page

28Page

38Page

32Page

33Page

34Page

35Page

38Page

38Page

Start (Heating start).   

36Page

You can change the volume, intervals and pitch of the audio warnings.
37Page

39Page
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Memory heating Operate easily by registering oven output and heating time.

Lock release

Close the door and operate.

1 to 10 are already registered. 
　

3

2

When registering oven output of 1500W and 
heating time of 1 minute, 30 seconds in 
memory number “12”.
 
 

Press twice

Press 5 times

Press

Press

Press

Press

Match heating time.

Align output number to 10.

 

When registering
Step 1: oven output of 1500W, time of 1 minute, 
30 seconds
Step 2: oven output of 1000W, time of 5 minutes
to memory number “15”

● Total time is displayed.● When memory lock is released,

● When setting memory lock

When heating with memory number “12”.

Align the memory number to which you wish 
to register. Align the memory number to which you wish 

to register.

Match the output number to 5, and align the 
heating time.

Match the output number to 10, and align the 
heating time.

Insert food and close the door.

1

2

3

1

Cook with the registered heating

Press twice

Register step heating. Register

Step 1

Close the door and operate.

Maximum time set: step heating total
● For output combinations of 14 to 6 only - up to 15 minutes  
● For output combinations including 5 to 0 - up to 60 minutes  

When exceeding maximum time set,

registration is impossible, even when pressing (Memory set). 

●●

●
 In the same way, for step 3 settings and upward, 
output number and heating time are matched. 
(Settings can be done for a maximum 7 steps.)

   
     
 

Press twice

Maximum time set

Outputs 14 to 6 - up to 15 minutes  
Outputs 5 to 0 - up to 60 minutes  
When exceeding maximum time set,

registration is impossible, even when pressing (Memory set). 

※ 28Page

Example Example

38PageAfter performing

After performing
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Heating memory

Example

Lock release 38Page

Press twicePress

Press 5 times

Press 10 times

Press

Press

Step 2
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Press

Heating memory
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Memory heating

Use when heating twice or 3 times the quantity registered 
in the memory number.

● Memory heating details are displayed in sequence, 
for 2 seconds each.

 
　

When registering step heating, heating details 
are displayed for each step.  

● Display stops.
● When continuing confirmation, 

● Pressing a numeric key while display is 
stopped will display the heating details 
of the memory number last pressed.

  
  

When deleting details registered in memory number “12”

Perform operation with the door left open.

Match the number (memory number) 
you wish to delete.

   

Press for 
2 seconds

 

Insert food and close the door.

Match the memory number.

Select X2 or X3 the quantity and

Heat

Open the door and 
remove food. 

　

If ‘Beep!’ sounds,
 

Press

Press twice

Press

Press Press

Press

3

Press twice

Heat twice or 3 times the quantity.Check registration details.

1

2

1

Delete registration details.

2

1

How to change the 
scale factor; how to 
check the scale factor
 

Close the door and operate.

● When memory lock is released.

● When setting memory lock  

Example

Example

StartPress              (Heating start).  

 
Pressing                         (Stop & cancel) 
When pressing (Stop & cancel)

Stop & clear

C
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m
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m
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When heating twice the quantity in memory 
number “12”

Beep!

Lock release 38PageAfter performing

Press twice
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29Page

PressPress twice
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Manual heating Set oven output and heating time each time.

Step 1 heating      When heating with oven output of 1000W and heating time of 1 minute, 30 seconds

● Output numbers 14 to 6 - up to 15 minutes
Output numbers 5 to 0 - up to 60 minutes  
　

Maximum time set
　

Oven output is displayed as output 
number (14 to 0). 

　

　

Open the door and 
remove food. 

● Once heating is complete, within 2 minutes press

● When heating another item,                            press (Output switching) or                          
(Stop & cancel) and perform a new setting.    
 

Insert food and close the door.

Basic use

Match heating time.

Press 10 times

Match the output number to 5.

 Link between output number and oven output  

Output number (display)

Oven output

Output number (display)

Oven output

14

1900W

6

1100W

●                           Oven output will switch each time 
(Output switching) is pressed. 
Continuous pressing enables rapid feed of options.

13

1800W

5

1000W

12

1700W

4

750W

11

1600W

3

500W

10

1500W

2

250W

9

1400W

1

150W

8

1300W

0

0W

7

1200W

2

1

3

 
 
 

● Please perform    
 

When exceeding maximum time set,
will not occur even when pressing
(Heat start).     

Example

when setting memory lock to level 2.Lock release 38Page

Press

Press

Heat

　
Beep!

H
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m

p
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Start (Heat start), and heating will begin with
 the same setting as the immediately preceding one.

 

Heat selection

Start

Heat selection

Stop & clear
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Manual heating 

Step 2 heating  

Maximum time set: step heating total
● For output combinations of 14 to 6 only - up to 15 minutes
● For output combinations including 5 to 0 - up to 60 minutes  

When exceeding maximum time set,               will not occur even when (Heat start) 
is pressed.

 

● In the same way, for step 3 settings and upward, output number and heating time are matched.

● Total time is displayed.

 

● Please perform                                           when setting memory lock to level 2.  
 

Insert food and close the door.

Heat with combined settings.          (Settings can be done to a maximum 7 steps.)                

Step 2: When heating with an oven output of 1000W for 5 minutes

Step 1: Oven output of 1500W, time of 1 minute, 30 seconds
    

Match the output number to 5, and align the heating time.

Match the output number to 10, and align the heating time.

3

2

1

Example

Step 1

Press 5 times Press

Press 10 times Press

Step 2

H
ea

tin
g 

co
m

pl
et

e

Press

Start

Open the door and 
remove food. 

Heat

　
Beep!

Lock release 38Page

● Once heating is complete, within 2 minutes press Start (Heat start), and heating will begin with
 the same setting as the immediately preceding one.
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Interior light setting

(Reducing brightness 
to half) 

(Off) 

(On)(Off: factory setting)

(On: factory setting)  

  

Setting when door open

Setting during heating

　(Do not reduce brightness 
by half: factory setting)  

Press Press Press

Setting at heating completion

Setting for brightness reduction by half 
during heating*

On・Off・Flashing mode・Brightness      

Close door and operate.

● Since options 1to 4 are set in sequence, when, for example, setting 4 only, please perform 
setting while checking the display from 1 onward.
       

  

When performing operations 2, 3, and 4  
  

Press                             (Output switching) and the display will 

switch to the next setting option.

Immediately after pressing (Memory set),  

The setting will change each time (Output switching) 
is pressed.

The setting will change each time (Output switching) 
is pressed.

The setting will change each time (Output switching) 
is pressed.

The setting will change each time (Output switching) 
is pressed.

* When (2) (setting during heating) is used to extinguish the light, the brightness setting is disabled.

Lock release 38PageAfter performing

2

1

3

(Flashing)(Off: factory setting)

Press Press

Press Press

4

Press

Heating memory

Heat selection
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Audio setting

　(Medium: factory setting)  

Volume setting

(Pattern 5: factory setting)  

Patterns 1 to 5 
are available. 

Interval between completion signal

(small)  (large)(mute) 

(High: factory setting)  

Filter cleaning time signal pitch setting

　(High: factory setting)  
(Medium)  (Low)  

Pattern 5: ‘Beep!’ (for 5 seconds); ‘Beep! Beep! Beep!’ (3 times) after 30 and 60 seconds     
Pattern 1: ‘Beep-beep-beep!’ (once)
Pattern 2: ‘Beep! Beep! Beep!’ (for 1 minute)
Pattern 3: ‘Beep!’ (for 3 seconds); ‘Beep! Beep! Beep!’ (3 times) after 30 and 60 seconds
Pattern 4: ‘Beep!’ (for 4 seconds); ‘Beep! Beep! Beep!’ (3 times) after 30 and 60 seconds

     

● Since options 1 to 4 are set in sequence, when, for example, setting 4 only, please perform 
setting while checking the display from 1 onward.
       

  

3

Set volume, intervals and pitch.             

The setting will change each time (Output switching) 
is pressed.

The setting will change each time (Output switching) 
is pressed.

The setting will change each time (Output switching) 
is pressed.

The setting will change each time (Output switching) 
is pressed.

Lock release 38PageAfter performing

Completion signal pitch setting

(Medium)  (Low)  

Close door and operate.

When performing operations 2, 3, and 4  
  

Press              (Heat start) and the display will switch to the next setting 
option.

Immediately after pressing (Memory set),  Heating memory

Press

1

Press
Press

2

Press
Press

3

Press
Press

4

Press

Start
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Memory lock and release

Perform operation with the door left open.

Press for
2 seconds 

If “Beep!” sounds,

If “Beep!” sounds,

If “Beep!” sounds,

 

Press

Memory heating registration, changes to registered details, and 
interior light and audio settings should be performed after lock release.              

● There are 2 types of locking method (level 1 and level 2).
● When using memory heating and manual heating, perform level 1 lock setting.
● When using memory heating only, set lock to level 2.
● Having set locking, simply press the memory number and heating will start.

After pressing the memory number in lock release state, you need to press               (Heating start).    
● The factory lock setting is level 1.  

Items Lock release state  
　× : Operating not possible○ : Operating possible

○
○

○

○
○
○
○

○

○ ○

○

×
×
×

○

×
×
×

Memory heating 

Checking memory heating and registration details

○ ○Manual heating 

Interior light setting

Memory heating registration • changing • deleting

■ Memory lock • details of operations possible in memory release state

Audio settings

Checking number of times used • overall time 

(Simply pressing the registered number will enable heating start.)      

 Memory lock Level 1  Level 2Memory lock

Repeat the sequence Level 1 → level 2 → lock release → level 1...
with the following operation: Perform settings in accordance with 
cooking objective.　

Lock state changes from level 1 to 2.

Press for 
2 seconds 

 

Lock state changes from level 2 to release.

Lock state changes from release to level 1.

After 
2 seconds

After 
2 seconds

After 
2 seconds

(Level 2)  

(Lock release)  

Press

Press for 
2 seconds 

 

Press

2

3

(Level 2)  

Start

1
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How to search for number of times used and overall time

● Display total number 
of times used
　(19,766 times used)

● Maximum counter values are 999,999 for total number of times used, 9,999 times used for each memory 
number and 9,999 hours, 59 minutes and 59 seconds for overall usage.  

For each subsequent use, the counter returns to “0”.

Press for 
2 seconds 

 

● Using memory seven 672 
times   

● Manual heating has been
used 863 times

 

 

When checking the number of usage times
 for manual heating

  

● Total usage time 
displayed
　(172 hours)

Press

Press

Press

1 1

2

How to search for number of times used How to search for total time used  

Operate with the door left open. Operate with the door left open.

Press for 
2 seconds 

If “Beep!” sounds,

 
Press

Co
nfi

rm
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n 

co
m

pl
et

e

Press

If “Beep!” sounds,

Press

Co
nfi

rm
at

io
n 

co
m

pl
et

eWhen checking the number of usage times 
for each memory number



40

Maintenance

Thinner

Thinner: benzene 
alcohol 
 

Oven cleaner, powdered 
cleanser, bleach 
 

Synthetic, acidic or 
alkali detergents for 
household, furniture 
or ventilation fan use

Spray-type detergents, 
metallic scrubbers, 
hard sponges

 
 

 

ne
ut

ra
l c

le
an

se
r

-ty
pe 

 

How to disassemble
Gripping the stopper at the front, disengage 
the antenna cover by pulling it downward. 

How to mount the air filter 
Insert the 2 protruding sections of the antenna cover 
into the slots at the back of the oven and mount it on 
the oven roof while gripping the front stopper.
 
 

Stopper

● Wipe off water with a damp, well-wrung cloth.  
● Dirty water remaining inside the oven can lead to peeling 

of surface coating or rust.  
● Leaving a cloth dampened with warm water in the oven for a 

while before wiping will make dirt easier to lift off.  
●

●

 If dirt proves stubborn, use a thin, kitchen-use detergent (neutral),
and finally, wipe off water.  

● If dirt is resistant to cleaning, apply a cream cleanser 
to the soiled portion and rub it with compressed 
foil wrap; finally, wipe off with water.

Cream cleanser can only be used on the bottom 
face of the oven interior.

 
 

 
 ※

● Remove the antenna cover from the top face of the oven interior and clean off dirt.
● Clean with kitchen-use synthetic detergent (neutral), wipe off moisture and leave to dry.

Air filter

CLEAN THE OVEN AT REGULAR INTERVALS -

Do not use the following
(can cause peeling of coated surfaces, scratching, discoloration, and malfunction due 
to penetration by liquids into internal parts).

Main unit (inner • outer side), door glass  

Interior bottom face

Antenna cover

Slots

Be sure to perform maintenance after removing the plug 
from the power outlet and after the product has cooled. 

[Risk of electric shock, burns or injury]

Warning

Keep the oven clean and 
remove any food deposits, 
or it could lead to 
deterioration of the surface. 
This could adversely 
affect the life of the 
appliance and possibly 
result in a hazardous 
situation.

Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers 
to clean the oven door glass since they can scratch the 
surface, which may result in shattering of the glass.
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Maintenance

CLEAN THE OVEN AT REGULAR INTERVALS -

Do not spray the outside or the inside of the oven
with water.

[Risk of electric shock, smoke or fire]

Warning

Caution

Once a week 

The left-side pin of the air filter is fastened 
to the right-side knob with a magnet. 
 Pull out the knob, slide it to the right and 
remove the air filter. 

How to mount the air filter 
Hitching the knob to the air filter’s left-side pin, 
mount the knob in its original position. 

● Use of the product with the air filter or antenna cover removed may cause a malfunction. 
Be sure to mount the filter in its original position.

 
 

Criteria for air filter cleaning time are announced by display and audio.
After maintenance, be sure to turn off the display with the following operation.

Removal method 

About display notification of cleaning time

Air filter

Press for 
2 seconds 
or more

Air filter

If the air filter becomes soiled, the cooling effect of the electronic parts will deteriorate 
and cause a malfunction.
● Remove and clean with water,
● If dirt proves stubborn, use a kitchen-use detergent (neutral), wipe off moisture, and leave to dry.

　

Pin

Detach

Attach

Knob

Attach
Detach

Beep!
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Is there an obstruction? Please investigate prior to making a request for repairs.

● Are you operating the product after performing memory lock release?
Manual heating operation is possible with level 1 lock setting.

Neither manual heating or memory 
heating registration are possible, 
and audio volume etc. cannot be 
adjusted.

 
 

Opening the door during heating 
and leaving it “as is” results in “    ” 
display. 

At heating completion, fan will 
run (30 seconds to 30 minutes)
 

There is an odor of sparks or 
smoke being emitted. 
 

Food is not being warmed.

● Are you using a steel skewer, aluminum foil, gold or silver inlay pattern ware, 
or metal containers?

    

● Is metal (aluminum foil, steel skewer etc.) touching the interior walls of the oven?
● Is food residue adhering to the interior of the oven?

The oven will not power up.
● Opening the door initiates power to the oven, and “   ” is displayed. 

(Power AUTO OFF function)

Memory heating will not start, 
even when pressing a numeric 
key.
 
 

● 
● 

Are you operating the product following memory lock setting?
When performing lock release, after pressing a numeric key, please press 
(Heat start). 
 

● When opening the door during heating and leaving it ‘as is’ for approximately 
3 minutes, operation will enter ‘cancellation’ state.

When “High temperature” is 
displayed during heating.

a clicking sound is emitted.

● Announcing that the oven interior is at a high temperature.

Be careful to avoid burns from the interior bottom face etc. Once the oven cools, 
the interior light goes off.

● The fan will automatically run to eject odors from the oven interior. 

Food is not well-cooked.

● Are you using materials that reflect radio waves, such as metal containers or aluminum foil?
　

● 

　

● Is food in the oven? Please insert food.
● Ambient temperature has risen too high.
 Have you entered incorrect settings (output, heating time)?
　

heating will stop.

(If other than above)

● Have you entered oven output or heating time incorrectly?
● When using memory heating, are the registered details (oven output, time) correct?
● When repeating heating with output of 1600W or more without a time interval and 

total heating time exceeds 10 minutes, output may switch to 1500W to protect parts.
When you suspect that cooking temperature has changed during continuously repeated 
heating, interrupt heating for 1 minute and 40 seconds or more, and then proceed.

 

 is displayed,

heating stops. 
● Is food in the oven? Please insert food.
● Is ambient temperature too high? Wait a little, Pressing                           (Stop・cancel) 

and reheat.     
● Are the air filter                    or exhaust                    vent clogged?27Page

In that case There is no trouble.

In that case Concerning a possible obstruction

● Announcement of part replacement time:

　Displayed for 1 minute after opening door on heating completion,

　Since part replacement (Magnetron) time is approaching, 

contact a SERVICE CENTRE APPROVED BY SHARP.

Display the numberDigit

● Water drops adhering to the contact surface of the door and main unit will cause 
a cracking sound.

43Page

38Page

 is displayed,

Display the number Due to technical error, contact a SERVICE CENTRE APPROVED BY SHARP.
 43Page

Stop・cancel

41Page

Start

Digit
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SPECIFICATIONS

Model Name      :   R-7500VN
AC Line Voltage :    Single phase 220V, 50Hz

AC Power Required   
Microwave :   2850W

Initial Input Current (Microwave)    :   13.0A
Output Power

Microwave :   1900 W * (IEC test procedure)

Microwave Frequency :   2450 MHz ** (Class B/Group 2)

Outside Dimensions :   420 mm(W) x 337 mm(H) x 480 mm(D)***
Cavity Dimensions :   332 mm(W) x 171.5 mm(H) x 330 mm(D)

Oven Capacity :   19 L
Dimension between the feet :   318 mm(W), 338 mm(D)

****
Weight :   Approx. 20 kg
Noise level    :   60dB (A) (Sound power level) *****

* This measurement is based on the International Electrotechnical Commission’s standardised method for 
measuring output power.

** This is the classification of ISM (Industrial, Scientific and Medical) equipment described in the 
International Standard CISPR11.

*** The depth does not include the door opening handle.
**** Internal capacity is calculated by measuring maximum width, depth and height. Actual capacity for holding food is less.
***** The noise level measured by the specified in GB19606 and consistent with the noise limits specified level.

This appliance complies with the following national standards: GB4706.1-2005
GB4706.21-2008

1.

2.

3.

When requesting repairs

Please check whether there is an obstruction or not.

If there is still an abnormality, stop using the product and be sure to unplug it from the power 
source.

Please direct inquiries to

National toll-free hotline: 1800-1599

42Page



TINSZA314WRRZ-VN71
Printed in Thailand

Name of 
components

External 
components
Electrical 
components
Internal 
components
Control 
components

Harmful substances

HgPb Cd Cr(VI) PBB PBDE

: It indicates that the content of such harmful substance in all the homogeneous materials of
  the components is within the limit specified in GB/T 26572 standards

.

: It indicates that the content of such harmful substance in a certain homogeneous material of
  the components is beyond the limit specified in GB/T 26572 standards.

The number of years in this label is applicable to the "Environment-friendly use period" of
electrical and electronic products produced or imported by the People's Republic of China 
(not including Taiwan, Hong Kong and Macao) in accordance with SJ/T 11364 "Marking 
Requirements for Restricted Use of Hazardous Substances in Electronic and Electrical Products". 

Under the condition of observing the precautions for safe use of this product as specified in the Instruction 
Manual with no exemption from any other laws and regulations, the harmful substances in the product  
will not leak or mutate within the above period starting from the date of production, and use of such product  
will not cause any serious pollution to the environment nor cause personal harm or asset loss to the user.  
"Environment-friendly use period" does not refer to safe use period. It is quite different from the service life 
limited by the factors such as the electrical performance safety and electromagnetic safety, etc.
After appropriate use, the product should be discarded in accordance with relevant laws and regulations

 
for recovery or recycling of electrical and electronic products.
Note): This period refers to the "Environment-friendly use period" instead of the quality assurance period
of the product.
The accessories including electric bulb, battery and ink powder box are packed with the product. 
The environmental-friendly use period of the product may differ from that of the accessories.

Names and contents of hazardous substances in the product 

This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.  

Areas marked "X" on the table indicate those substances recognized in the EU’s July 2011 RoHS directive 
as not removable or replaceable, from a current scientific standpoint, because of insufficient technology or 
because it is economically infeasible to do so.

Environment-friendly use period:
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